
9 S  U N I O N

Bộ tài liệu phân tích Liên hiệp Nhân loại

TL03
Kiến trúc Union nhiều tầng
Thành viên, quản trị, sở hữu, tài chính và vai trò của 9S Union

TL00 Tóm tắt chiến lược

TL01 Tuyên ngôn và Bảy nguyên tắc nền tảng

TL02 Báo cáo phân tích tổng thể

TL03 Kiến trúc Union nhiều tầng

TL04 Kịch bản 2026–2056 và đánh giá tính tất yếu
TL05 Lộ trình triển khai, đối tác và quản trị rủi ro

Phiên bản 2.0 · Tháng 10/2026 Tài liệu công bố



29S Union · TL03 · Kiến trúc Union nhiều tầng · v2.0

Mục lục

Tóm tắt

1. Nguyên lý thiết kế: bổ trợ, đa tâm và bài học từ bảy tiền lệ

2. Sáu tầng và vai trò: quyền, nghĩa vụ và giao diện

3. Tư cách thành viên cá nhân

4. Quản trị: hai tầng quyết định, đa số kép và giải quyết tranh chấp

5. Sở hữu và phân phối giá trị

6. Tài chính: đa dạng nguồn, trần phụ thuộc và trần chi phí

7. Pháp lý: cấu trúc lai giữa chủ thể sứ mệnh trung lập và các hội quốc gia

8. Vai trò và lộ trình chuyển giao của 9S Union

9. Câu hỏi mở cần nghiên cứu và thử nghiệm

Phụ lục. Chữ viết tắt

Trích dẫn đề xuất: 9S Union (2026). TL03 – Kiến trúc Union nhiều tầng: Thành viên, quản trị, sở hữu, tài chính
và vai trò của 9S Union. Bộ tài liệu phân tích Liên hiệp Nhân loại, phiên bản 2.0, tháng 10/2026.

Tài liệu được biên soạn từ các nguồn công khai, dữ liệu cập nhật tới tháng 10/2026. Các số liệu gắn nhãn [TC] (nguồn
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Tóm tắt
Tà i liệu này là  bản thiế t kế  kiến trú c củ a Union (Liên hiệp Nhân loại), liên hiệp củ a từ ng con ngườ i trên Trá i
Đấ t. Kế t luậ n trung tâm: một liên hiệp hàng tỷ thành viên cá nhân chỉ khả thi dưới dạng mạng lưới nhiều
tầng, lồng nhau và đa tâm, với tầng toàn cầu nhỏ, các hội thành viên mạnh ở cấp quốc gia và cộng đồng,
và các thiết chế sẵn có đóng vai trò hạ tầng đồng hành. Mộ t tổ  chứ c đơn khố i điều hành tậ p trung là  khô ng
khả  thi. Mọ i tiền lệ  đạ t quy mô  hàng chụ c triệu đến mộ t tỷ  ngườ i đều đi theo cấu trú c này. Phong trào Chữ  thậ p
đỏ  – Trăng lưỡ i liềm đỏ  có  191 Hộ i quố c gia và  khoảng 18,3 triệu tình nguyện viên (IFRC 2025). Phong trào
hợ p tá c xã  có  khoảng 3 triệu hợ p tá c xã  và  chừ ng 1 tỷ  thành viên [TC] (ICA). Phong trào Hướ ng đạ o có  176 tổ
chứ c quố c gia (scout.org).

Bản thiế t kế  dự a trên năm lự a chọ n then chố t. Về  thành viên, Union áp dụ ng tư cá ch kép: mỗ i ngườ i vừ a là
thành viên toàn cầu vừ a thuộ c mộ t hộ i địa phương. Việ c xá c minh "mộ t ngườ i, mộ t tư cá ch" đi theo nhiều mứ c
đảm bảo, liên kế t vớ i định danh quố c gia và  hạ  tầng số  cô ng (DPI) mà  khô ng bắ t buộ c sinh trắ c họ c. Về  quản
trị, Union có  hai tầng: hộ i đồ ng cô ng dân chọ n bằng bố c thăm, thảo luậ n vớ i sự  hỗ  trợ  củ a AI, và  bỏ  phiếu toàn
thể  theo nguyên tắ c mộ t ngườ i mộ t phiếu. Hai tầng này đượ c cân bằng bằng cơ chế  đa số  kép giữ a cá  nhân và
cá c hộ i đượ c cô ng nhậ n. Về  sở hữu, mỗ i thành viên giữ  mộ t phần ngang nhau, khô ng chuyển nhượ ng. Quyền
biểu quyế t đố i vớ i doanh nghiệp đượ c tá ch sang mộ t quỹ  tín thá c sứ  mệnh. Tà i sản bị khó a, và  mộ t quỹ  vĩnh
viễn chi tiêu theo quy tắ c giố ng quỹ  dầu mỏ  Na Uy (GPFG) và  Quỹ  Thườ ng trự c Alaska. Về  tài chính, Union đặ t
trần phụ  thuộ c vào bấ t kỳ  nguồ n đơn lẻ  nào và  khô ng chào bán chứ ng khoán ra cô ng chú ng ở  giai đoạ n đầu. Về
pháp lý, cấu trú c là  lai: mộ t chủ  thể  sứ  mệnh trung lậ p (ví dụ  hiệp hộ i theo luậ t Thụ y Sĩ), cá c hộ i hoặ c hợ p tá c
xã  quố c gia tuân thủ  luậ t sở  tạ i, và  lõ i Việ t Nam theo Luậ t Hợ p tá c xã  2023.

Vai trò  củ a 9S Union đượ c giớ i hạ n rõ : chất xúc tác có thời hạn. Lộ  trình chuyển giao đượ c ghi vào điều lệ , có
hiệu lự c tự  độ ng và  khô ng để  lạ i quyền phủ  quyế t nào sau mố c chuyển giao. Đây là  bà i họ c trự c tiếp từ  việ c
Hiến chương Phong trào Wikimedia bị pháp nhân trung tâm bá c bỏ  năm 2024, dù  cộ ng đồ ng ủ ng hộ  áp đảo
(Meta-Wiki).

Bản thiế t kế  này là  giả  thuyế t cần thử  nghiệm, khô ng phả i mô  hình đã  hoàn chỉnh. Nhó m phân tích ướ c tính
chủ quan rằng khả  năng mộ t mạ ng lướ i Union nhiều tầng đạ t trên 1 tỷ  thành viên hoạ t độ ng thự c sự  vào
khoảng năm 2056 là  20–30% nếu Union giữ  định vị nhiều tầng và  đồ ng hành (xem TL04). Chương cuố i liệ t kê
cá c câu hỏ i mở  cần trả  lờ i bằng thí điểm trướ c khi mở  rộ ng.

https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary
https://ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance
https://scout.org/?page=3
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Ratification/Voting/Results
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1. Nguyên lý thiết kế: bổ trợ, đa tâm và bài học từ bảy tiền lệ

1.1 Bổ trợ và quản trị đa tâm là xương sống của kiến trúc

Hai nguyên lý  định hình toàn bộ  kiến trú c củ a Union. Nguyên lý  thứ  nhấ t là  bổ trợ (subsidiarity): việ c nào tầng
gần con ngườ i nhấ t làm tố t thì tầng đó  làm, và  tầng trên chỉ can thiệp khi tầng dướ i khô ng thể  đạ t mụ c tiêu.
Nguyên lý  này đượ c giáo huấn xã  hộ i Cô ng giáo (thô ng điệp Quadragesimo Anno, 1931) và  Điều 5(3) Hiệp ướ c
Liên minh châu Â u cù ng sử  dụ ng [CXM] (Vatican; EUR-Lex). Đó  là  ngô n ngữ  chung giú p cá c tô n giáo và  nhà
nướ c nhìn Union như mộ t bên hỗ  trợ  chứ  khô ng phả i đố i thủ . Nguyên lý  thứ  hai là  quản trị đa tâm củ a Elinor
Ostrom: nhiều trung tâm ra quyế t định lồ ng vào nhau, mỗ i trung tâm có  quyền tự  tổ  chứ c đượ c cô ng nhậ n.
Trong tám nguyên tắ c thiế t kế  cho quản trị tà i sản chung củ a bà  có  nguyên tắ c về  "cá c doanh nghiệp lồ ng nhau"
(nested enterprises) [CXM] (NobelPrize.org – Ostrom; Ostrom 2010).

Khi áp dụ ng cho Union, hai nguyên lý  này cho ra mộ t hệ  quả  thiế t kế  cụ  thể . Tầng toàn cầu chỉ giữ  ba chứ c năng
khô ng thể  phân cấp: chuẩn mực chung (bảy nguyên tắ c, tiêu chuẩn cô ng nhậ n, khó a tà i sản), hạ tầng dùng
chung (sổ  thành viên, xá c minh tư cá ch, nền tảng bỏ  phiếu) và  quỹ chung (quỹ  vĩnh viễn, phân bổ  giữ a cá c
vù ng). Mọ i hoạ t độ ng sản xuấ t, dịch vụ  và  chăm só c diễn ra ở  cá c hộ i, hợ p tá c xã  và  cộ ng đồ ng. Thiế t kế  này
khớ p vớ i phân loạ i quản trị đa tầng củ a Hooghe và  Marks [CXM] (APSR 2003). Cá c hộ i lãnh thổ  lồ ng nhau
thuộ c loạ i I, cò n cá c mạ ng lướ i chuyên ngành xuyên biên giớ i (ví dụ  mộ t hợ p tá c xã  dữ  liệu y tế ) thuộ c loạ i II.

1.2 Bảy tiền lệ cho thấy quy mô lớn đi cùng cấu trúc liên bang

Bảng dướ i đây so sánh bảy tiền lệ  gần nhấ t vớ i mô  hình Union. Tiêu chí so sánh là  cá ch mỗ i tổ  chứ c kế t nố i cá
nhân vớ i tầng toàn cầu và  quan hệ  củ a nó  vớ i nhà  nướ c.

Tiền lệ Quy mô gần nhất Cấu trúc tầng
Cá nhân có
quyền quyết
định?

Quan hệ với nhà
nước

Bài học cho Union

Chữ thập đỏ –
Trăng lưỡi liềm
đỏ (từ 1863)

191 Hội quốc gia; 18,3
triệu tình nguyện viên
năm 2025, các nguồn
khác ghi 16–17 triệu
[MT] (IFRC)

ICRC, IFRC và Hội
quốc gia; mỗi nước
một Hội [CXM]

Gián tiếp,
qua Hội
quốc gia

Vai trò "trợ giúp
chính quyền" được
ghi trong luật quốc
gia; các nước tham
gia Công ước
Geneva cùng ngồi
tại Hội nghị Quốc
tế [CXM] (ICRC)

Bộ nguyên tắc ngắn,
công nhận một hội
cho mỗi nước, đối tác
bổ trợ nhưng tự chủ

Phong trào
Olympic (từ
1894)

206 Ủy ban Olympic
quốc gia [CXM]
(Olympics.com)

IOC, các liên đoàn
quốc tế, các NOC

Không;
thành viên
IOC do chính
IOC chọn

Tổ chức phi chính
phủ theo luật Thụy
Sĩ, không dựa trên
hiệp ước; tranh
chấp đưa về CAS
(iPleaders)

Được nhà nước chấp
nhận mà không cần
hiệp ước; nhưng thiếu
dân chủ, Union không
nên sao chép điểm
này

ICA – Liên
minh HTX
Quốc tế (từ
1895)

Hơn 306 tổ chức thành
viên từ 105 nước;
khoảng 1 tỷ thành viên
HTX, có tính trùng
[TC] (ICA)

Cá nhân, HTX cơ sở,
liên đoàn quốc gia,
ICA

Có ở cơ sở
(một người
một phiếu);
rất mỏng ở
cấp toàn cầu

Tự chủ và độc lập;
được LHQ chọn
làm chủ đề Năm
Quốc tế HTX 2025
(UN DESA)

Chuỗi lồng nhau đạt
tới 1 tỷ người, nhưng
cần làm dày liên kết từ
cá nhân lên tầng toàn
cầu

https://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M005
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/lecture/
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004
https://doi.org/10.1017/S0003055403000649
https://www.ifrc.org/document/ifrc-2025-annual-report-executive-summary
https://www.icrc.org/en/movement
https://www.olympics.com/ioc/national-olympic-committees
https://blog.ipleaders.in/legal-aspects-surrounding-olympics/
https://ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance
https://social.desa.un.org/issues/cooperatives/news/building-a-better-world-un-world-social-summit-celebrates-iyc2025
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Tiền lệ Quy mô gần nhất Cấu trúc tầng
Cá nhân có
quyền quyết
định?

Quan hệ với nhà
nước

Bài học cho Union

Hướng đạo –
WOSM (từ
1907)

Ước tính 57–60 triệu
người, trong khi điều
tra chính thức năm
2024 ghi 48,2 triệu
[MT] (scout.org;
WOSM census)

Mỗi nước một tổ
chức Hướng đạo
quốc gia; Hội nghị
Thế giới họp ba
năm một lần [CXM]

Gián tiếp Phi chính trị, gắn
với giáo dục

Công nhận tầng quốc
gia; cần phân biệt số
ước tính với số điều
tra

Rotary
International
(từ 1905)

1.163.774 hội viên
trong 36.556 câu lạc
bộ (3/2026) [TC]
(a2rotary.org)

Cá nhân, câu lạc bộ,
khu vực, Rotary
International; Hội
đồng Lập pháp

Có, qua câu
lạc bộ và đại
biểu

Trung lập Hội phí đồng mức
85,50 USD/năm
(Rotary) không phù
hợp cho thành viên
toàn cầu; số hội viên
giảm khoảng 1%/năm
[TC]

Wikimedia (từ
2003)

40 chapter quốc gia,
cùng các tổ chức
chuyên đề và nhóm
người dùng (Meta-
Wiki)

Cộng đồng biên
tập, tổ chức liên kết,
Quỹ Wikimedia

Có quyền
bầu một số
ghế, nhưng
quyền cuối
cùng nằm ở
Hội đồng
của Quỹ

Không liên quan
nhà nước

Năm 2024 Hội đồng
của Quỹ bác Hiến
chương dù 73,3% cá
nhân và 83,8% tổ chức
liên kết ủng hộ; không
để pháp nhân trung
tâm giữ quyền phủ
quyết

Quản trị
Internet đa bên
(IGF)

Trở thành diễn đàn
thường trực của LHQ
theo Nghị quyết
A/RES/80/173 ngày
17/12/2025 (IGF)

Đa bên: nhà nước,
doanh nghiệp, xã
hội dân sự, kỹ thuật

Mở cho mọi
người tham
gia nhưng
không có
quyền biểu
quyết ràng
buộc

Được hệ thống liên
chính phủ thể chế
hóa

Nhà nước có thể chấp
nhận mô hình đa bên
mà không kiểm soát
trực tiếp; mô hình này
cũng bị phê bình là
mất cân bằng quyền
lực (Gleckman)

1.3 Năm quy tắc thiết kế rút ra từ các tiền lệ

So sánh trên cho thấy mộ t mẫu số  chung khá  ổ n định, từ  đó  rú t ra năm quy tắ c thiế t kế  cho Union. Thứ nhất,
tầng toàn cầu nên nhỏ  và  tậ p trung vào chuẩn hó a. Cá c mạ ng lướ i bền nhấ t (Chữ  thậ p đỏ , ICA, Hướ ng đạ o) đều
có  ban thư ký  toàn cầu gọ n, cò n năng lự c vậ n hành nằm ở  tầng quố c gia. Thứ hai, mỗ i quố c gia hoặ c cộ ng đồ ng
có  mộ t hộ i đượ c cô ng nhậ n theo tiêu chuẩn cô ng khai. Quy tắ c này vừ a tạ o đầu mố i rõ  ràng cho nhà  nướ c sở
tạ i, vừ a ngăn cá c nhó m cạ nh tranh danh nghĩa. Thứ ba, cá  nhân phả i có  quyền thự c chấ t. Olympic và  IGF chứ ng
minh có  thể  đạ t chấp nhậ n toàn cầu mà  khô ng trao quyền cho cá  nhân, nhưng Union đặ t cá  nhân làm nền tảng
nên phả i làm khá c. Thứ tư, mỗ i hộ i cần mộ t nhiệm vụ  hữ u hình mà  nhà  nướ c và  cộ ng đồ ng cần, vì tính chính
danh đến từ  việ c phụ c vụ  chứ  khô ng đến từ  tuyên bố . Thứ năm, ngườ i khở i xướ ng phả i chuyển giao có  thờ i
hạ n và  có  ràng buộ c. Henry Dunant rờ i ICRC năm 1867 mà  phong trào vẫn bền [CXM] (ICRC). Ngượ c lạ i,
Wikimedia năm 2024 cho thấy điều gì xảy ra khi pháp nhân trung tâm vẫn giữ  quyền cuố i cù ng.

https://scout.org/?page=3
https://treehouse.scout.org/book-page/wosms-membership-census
https://www.a2rotary.org/?p=24384
https://www.rotary.org/es/2025-council-approves-dues-increase-smaller-club-charters
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/lb
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/lb
https://intgovforum.org/en/content/wsis20-and-igf20-review-by-the-un-general-assembly-2025
https://www.routledge.com/Multistakeholder-Governance-and-Democracy-A-Global-Challenge/Gleckman/p/book/9781138550278
https://www.icrc.org/en/document/henry-dunant-1828-1910
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2. Sáu tầng và vai trò: quyền, nghĩa vụ và giao diện

2.1 Bảng quyền, nghĩa vụ và giao diện của từng tầng

Khung thố ng nhấ t xá c định sáu tầng. Bảng dướ i đây mở  rộ ng vai trò  củ a mỗ i tầng thành ba nộ i dung: quyền
trong Union, nghĩa vụ  hoặ c đó ng gó p, và  giao diện kế t nố i vớ i cá c tầng khá c. Nguyên tắ c xuyên suố t là  chỉ cá
nhân (T1) có phiếu biểu quyết trong quản trị nội bộ của Union. Cá c tầng T2–T5 tham gia vớ i tư cá ch hạ
tầng, đố i tá c và  cố  vấn. Riêng cá c hộ i thành viên đượ c cô ng nhậ n (mộ t dạ ng tổ  chứ c thuộ c T2) có  tiếng nó i
trong cơ chế  đa số  kép, vì cá c hộ i này do chính thành viên cá  nhân bầu ra (xem chương 4).

Tầng Quyền trong Union Nghĩa vụ và đóng góp Giao diện

T1. Cá nhân
(8+ tỷ
người)

Một tư cách thành viên, một phiếu; một
phần sở hữu ngang nhau; hưởng thành
quả theo quy tắc chung; được bốc thăm
vào hội đồng công dân; ứng cử; tiếp cận
thông tin; kiểm soát dữ liệu cá nhân; rời
Union bất cứ lúc nào

Tôn trọng bảy nguyên tắc; không
gian lận tư cách (không đăng ký
nhiều lần); đóng góp tự nguyện
bằng thời gian, kỹ năng hoặc tài
chính, không bắt buộc

Ứng dụng di động,
USSD/SMS, đại lý tại chỗ; hội
địa phương; người giám hộ
đối với trẻ em

T2. Gia đình,
cộng đồng,
HTX, doanh
nghiệp

Được công nhận là hội thành viên (nếu
đáp ứng tiêu chuẩn) hoặc đơn vị liên kết;
ký hợp đồng sản xuất và dịch vụ; tiếp cận
vốn và hạ tầng chung; đồng sở hữu các
doanh nghiệp liên hiệp

Hội thành viên: dân chủ nội bộ,
khóa tài sản, báo cáo minh bạch;
đơn vị liên kết: tiêu chuẩn lao
động và môi trường; chăm sóc và
đại diện cho người chưa tự tham
gia được

Thỏa thuận công nhận hoặc
liên kết; nhãn chứng nhận
"đơn vị Union"; quỹ liên đới
giữa các HTX

T3. Văn hóa,
tôn giáo,
dân tộc

Ghế tư vấn tại Diễn đàn Đối tác; quyền
được phục vụ bằng ngôn ngữ của mình;
quyền đề xuất chương trình phù hợp
truyền thống

Không dùng Union để truyền
giáo, phân biệt đối xử hoặc huy
động chính trị; tôn trọng bình
đẳng cá nhân

Thỏa thuận đồng hành; mạng
lưới dịch thuật và bản địa hóa
(có AI hỗ trợ)

T4. Quốc
gia, chính
quyền

Đặt khung pháp lý; yêu cầu tuân thủ,
thanh tra, báo cáo; quan sát viên tại Diễn
đàn Đối tác; đề xuất hợp tác chương trình

(Trách nhiệm của Union đối với
T4) tuân thủ pháp luật, báo cáo,
không can thiệp chính trị; T4
không có phiếu trong quản trị nội
bộ để giữ nguyên tắc trung lập

Liên kết định danh quốc gia
và DPI; hạ tầng thanh toán
(UPI, Pix, mobile money); văn
bản ghi nhớ; địa vị pháp lý
của hội quốc gia

T5. Tổ chức
quốc tế và
khu vực

Quan sát viên; đồng thiết kế chuẩn mực;
đồng tài trợ chương trình

(Trách nhiệm của Union đối với
T5) tuân thủ chuẩn mực quốc tế
về nhân quyền, dữ liệu và chống
rửa tiền

Quy chế tham vấn (mục tiêu
dài hạn, ví dụ với ECOSOC);
thỏa thuận đối tác; chia sẻ dữ
liệu thống kê

T6. 9S Union
(chất xúc
tác)

Quyền tạm thời theo lộ trình chuyển giao:
số ghế giảm dần, không có phủ quyết sau
mốc chuyển giao

Tài trợ nghiên cứu và khởi động;
minh bạch; chuyển giao thương
hiệu, tài sản số và dữ liệu; chịu
kiểm toán độc lập

Thỏa thuận chuyển giao có
bên thứ ba giám sát; sau
chuyển giao trở thành một
đối tác T2 bình thường

2.2 Giao diện giữa các tầng là nơi rủi ro tập trung

Mô  hình nhiều tầng thườ ng hỏ ng ở  chỗ  nố i giữ a cá c tầng chứ  khô ng ở  bên trong từ ng tầng. Có  ba điểm nố i cần
thiế t kế  đặ c biệ t cẩn thậ n.

Điểm nố i thứ  nhấ t là  cá nhân với hội. Ở  ICA, khoảng cá ch từ  mộ t ngườ i gử i tiền ở  quỹ  tín dụ ng đến đạ i hộ i
đồ ng ICA dà i đến mứ c tầng toàn cầu gần như khô ng có  quan hệ  trự c tiếp vớ i cá  nhân. Union khắ c phụ c điều
này bằng tư cá ch thành viên kép và  bỏ  phiếu toàn thể  trự c tiếp (chương 3 và  4).
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Điểm nố i thứ  hai là  hội với nhà nước. Hình mẫu là  vai trò  "trợ  giú p chính quyền" củ a Hộ i Chữ  thậ p đỏ . Hộ i
nghị Quố c tế  lần thứ  30 (2007) định nghĩa vai trò  này là  "quan hệ  đố i tá c đặ c thù , có  trá ch nhiệm và  lợ i ích hai
chiều", và  Hộ i quố c gia vẫn phả i giữ  đủ  tự  chủ  (IFRC Disaster Law 2024). Phong trào hiện cò n đang soạ n mộ t
"luậ t mẫu" cho cơ sở  pháp lý  trong nướ c củ a cá c Hộ i (CoD26 Draft Zero). Union nên chuẩn bị sẵn mộ t khung
tương tự  để  cá c nướ c tham khảo.

Điểm nố i thứ  ba là  Union với hạ tầng số công. Union khô ng nên tự  dự ng hệ  thố ng định danh hay thanh toán
riêng. Cá ch hợ p lý  hơn là  kế t nố i vớ i nhữ ng hệ  thố ng nhà  nướ c đã  xây. Aadhaar đã  cấp khoảng 1,447 tỷ  số  định
danh (UIDAI). UPI xử  lý  24,51 tỷ  giao dịch trong tháng 8/2026 [TC] (Startuptalky). Pix đượ c 93% ngườ i
trưở ng thành Brazil sử  dụ ng [TC] (LetsMoney). Kế t nố i như vậy biến nhà  nướ c thành hạ  tầng củ a Union đú ng
như nguyên tắ c 4, đồ ng thờ i tô n trọ ng chủ  quyền dữ  liệu.

https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2024-07/The%20auxiliary%20role%20of%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20National%20Societies%20in%20law%20and%20policy%20in%20Africa%20DESIGNED.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2026/06/CoD26-NSs-legal-base-model-law_Draft-Zero-resolution_EN.pdf
https://uidai.gov.in/en/aadhaar-dashboard/enrollment-dashboard
https://startuptalky.com/india-upi-transactions-august-2026-record-volume/
https://www.letsmoney.com.br/pix/pix-142-mi-usuarios-drex-sem-prazo/
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3. Tư cách thành viên cá nhân

3.1 Thành viên kép: vừa toàn cầu vừa thuộc hội địa phương

Mỗ i thành viên giữ  hai tư cách cùng lúc. Tư cá ch thứ  nhấ t là  thành viên củ a Union toàn cầu: ngườ i đó  có  mộ t
phần sở  hữ u ngang nhau, mộ t phiếu trong cá c cuộ c bỏ  phiếu toàn thể  và  có  tên trong danh sá ch bố c thăm hộ i
đồ ng cô ng dân. Tư cá ch thứ  hai là  thành viên củ a mộ t hội địa phương đượ c cô ng nhậ n: mộ t hộ i quố c gia, mộ t
hộ i cộ ng đồ ng, hoặ c mộ t HTX hay tổ  chứ c T2 có  tư cá ch hộ i. Ở  hộ i địa phương, ngườ i đó  tham gia hoạ t độ ng,
dù ng dịch vụ  và  bầu đạ i diện. Mô  hình hộ i viên kép này đã  tồ n tạ i từ  lâu: Hiệp hộ i Esperanto Toàn cầu (UEA)
cho phép cá  nhân vừ a là  hộ i viên trự c tiếp củ a tổ  chứ c toàn cầu vừ a thuộ c hộ i quố c gia [TC] (Wikipedia – UEA).

Tư cá ch thành viên kép giả i quyế t đượ c cả  hai điểm yếu củ a cá c tiền lệ . Mô  hình chỉ có  tầng toàn cầu như World
ID có  thể  mở  rộ ng nhanh trên mạ ng, nhưng khô ng có  gố c rễ  cộ ng đồ ng và  dễ  va chạ m vớ i nhà  nướ c sở  tạ i. Mô
hình chỉ có  hộ i địa phương như ICA có  gố c rễ , nhưng cá  nhân khô ng có  tiếng nó i ở  tầng toàn cầu. Vớ i tư cá ch
kép, khi mộ t nướ c chưa có  hộ i đượ c cô ng nhậ n, thành viên vẫn tham gia trự c tiếp vào tầng toàn cầu. Khi có  hộ i,
phần lớ n hoạ t độ ng chuyển xuố ng hộ i theo nguyên lý  bổ  trợ .

3.2 Xác minh "một người, một tư cách" không dùng sinh trắc học

Nguyên tắ c bình đẳng cá  nhân chỉ có  ý  nghĩa khi mỗ i ngườ i thậ t sự  chỉ có  mộ t tư cá ch. Nếu khô ng, mộ t nhó m
có  thể  tạ o hàng triệu tà i khoản giả  để  chi phố i kế t quả  bỏ  phiếu, gọ i là  tấn cô ng Sybil. Bà i toán khó  ở  chỗ
khoảng 800 triệu người trên thế  giớ i khô ng có  giấy tờ  tù y thân chính thứ c, và  ít nhấ t 2,8 tỷ người khô ng có
danh tính số  đượ c chính phủ  cô ng nhậ n để  giao dịch trự c tuyến (ID4D – World Bank).

Giả i pháp sinh trắ c họ c tư nhân đã  gặ p giớ i hạ n rõ  ràng. Tools for Humanity chỉ có  khoảng 12–18 triệu ngườ i
đượ c xá c minh sau khoảng ba năm [MT] bằng thiế t bị qué t mố ng mắ t Orb, và  chính CEO củ a cô ng ty thừ a nhậ n
tố c độ  này chậ m hơn kế  hoạ ch (Time). Dự  án cũ ng gặ p phản ứ ng pháp lý  ở  nhiều nướ c. Ngày 5/5/2025, Tò a án
Tố i cao Kenya ra lệnh xó a dữ  liệu sinh trắ c họ c đã  thu thậ p (Business Daily Africa). Ủ y ban Quyền riêng tư
Philippines ra lệnh ngừ ng hoạ t độ ng vào tháng 10/2025 (Rest of World). Cá c phân tích độ c lậ p về  proof-of-
personhood cũ ng chỉ ra rủ i ro củ a sinh trắ c họ c về  quyền riêng tư, khả  năng tiếp cậ n, tậ p trung hó a và  nguy cơ
bị ép buộ c [CXM] (Buterin, 2023).

Vì vậ y Union đề  xuấ t xác minh theo mức đảm bảo, trong đó  Union không tự thu thập dữ liệu sinh trắc học.
Mứ c cần thiế t tăng theo tầm quan trọ ng củ a quyền đượ c thự c hiện:

Mức Cách xác minh Quyền mở ra Ghi chú

Mức 1: Đăng
ký

Số điện thoại hoặc liên hệ qua đại lý; tự khai
thông tin

Nhận thông tin, tham
gia thảo luận mở, dùng
dịch vụ cơ bản

Không đủ để bỏ phiếu hay nhận
phân phối

Mức 2: Bảo
lãnh cộng
đồng

Hội địa phương xác nhận, hoặc một số thành
viên đã xác minh cùng bảo lãnh (web-of-trust)

Bỏ phiếu toàn thể,
được bốc thăm, tham
gia quadratic funding

Phù hợp cho người không có giấy
tờ; hội và người bảo lãnh chịu trách
nhiệm nếu gian lận

Mức 3: Liên
kết định
danh quốc
gia

Hệ thống ID quốc gia hoặc DPI chỉ trả lời
"có/không" về tính duy nhất, qua bằng chứng
không tiết lộ (zero-knowledge); Union không lưu
số định danh

Nhận phân phối kinh
tế; ứng cử vào hội
đồng điều hành

Nếu ID quốc gia có dùng sinh trắc
học thì việc đó do nhà nước quản
lý theo luật nước mình, Union chỉ
nhận kết quả

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Esperanto_Association
https://id4d.worldbank.org/global-dataset
https://time.com/7288387/sam-altman-orb-tools-for-humanity/
https://www.businessdailyafrica.com/bd/corporate/technology/worldcoin-deletes-kenyans-biometric-data-after-court-order-5333600
https://restofworld.org/2026/sam-altman-worldcoin-zoom-tinder-partnerships/
https://vitalik.eth.limo/general/2023/07/24/biometric.html
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Hướ ng liên kế t vớ i giấy tờ  do chính phủ  cấp đã  đượ c thị trườ ng thử  nghiệm. Chính World ID cũ ng cung cấp
mộ t dạ ng chứ ng nhậ n từ  giấy tờ  chính phủ  ở  mứ c đảm bảo thấp hơn, khô ng cần Orb [TC] (Forrester). Union có
thể  khớ p kế  hoạ ch củ a mình vớ i chiến dịch 50-in-5, có  mụ c tiêu đến hế t 2028 có  50 nướ c triển khai ít nhấ t mộ t
thành phần DPI an toàn, bao trù m và  liên thô ng (UNDP), và  vớ i cá c nền tảng mã  nguồ n mở  như MOSIP. Bà i
toán chố ng trù ng lặ p xuyên biên giới, tứ c mộ t ngườ i có  ID ở  hai nướ c, vẫn là  câu hỏ i mở  (chương 9).

3.3 Bao trùm người offline, người không giấy tờ và trẻ em

Mộ t liên hiệp "củ a từ ng con ngườ i" khô ng đượ c để  nhữ ng ngườ i dễ  bị bỏ  lạ i nhấ t trở  thành thành viên hạ ng
hai. Hiện có  2,2 tỷ người chưa dùng internet, 96% trong số  họ  số ng ở  cá c nướ c thu nhậ p thấp và  trung bình
(ITU 2025). Có  1,3 tỷ người trưởng thành chưa có tài khoản tài chính, nhưng gần 900 triệu ngườ i trong số
đó  có  điện thoạ i (World Bank Findex 2025). Điện thoạ i cơ bản dù ng USSD/SMS vì vậ y là  kênh chủ  lự c để  tiếp
cậ n nhó m này. Kênh thứ  hai là  đại lý tại chỗ: hộ i địa phương, HTX, trạ m y tế , trườ ng họ c, cơ sở  tô n giáo đồ ng
hành. Đạ i lý  giú p đăng ký, bảo lãnh ở  mứ c 2 và  tổ  chứ c bỏ  phiếu bằng giấy tạ i cá c buổ i họ p cộ ng đồ ng, sau đó
kế t quả  đượ c kiểm đếm cô ng khai và  nhậ p vào hệ  thố ng.

Vớ i trẻ em, bản thiế t kế  đề  xuấ t: mọ i ngườ i là  thành viên từ  khi đượ c đăng ký, kể  cả  trẻ  sơ sinh. Phần sở  hữ u và
quyền hưở ng thành quả  củ a trẻ  ngang vớ i ngườ i lớ n, vì nguyên tắ c 7 đò i hỏ i tính đến thế  hệ  tương lai. Quỹ
Thườ ng trự c Alaska cũ ng trả  cổ  tứ c cho mọ i cư dân, kể  cả  trẻ  em [TC] (NYU DRI). Quyền lợ i kinh tế  củ a trẻ  do
người giám hộ quản lý dưới sự giám sát của hội T2, vớ i ràng buộ c phả i dù ng cho chính đứ a trẻ . Trẻ  có
quyền biểu quyế t từ  mộ t độ  tuổ i do thành viên quyế t định (ví dụ  16 tuổ i). Ngườ i giám hộ  không đượ c bỏ  thêm
phiếu thay cho trẻ , để  tránh việ c gia đình đô ng con có  nhiều phiếu hơn. Đây là  điểm cần thảo luậ n thêm
(chương 9).

3.4 Đo "thành viên hoạt động" thay vì đếm số đăng ký

Số  đăng ký  khô ng phả i là  thướ c đo củ a mộ t liên hiệp. Toàn cầu có  2,3 tỷ  tà i khoản mobile money đã  đăng ký
nhưng chỉ 593 triệu tài khoản hoạt động hằng tháng, tứ c khoảng 26% (GSMA 2026). Con số  "1 tỷ  thành
viên HTX" có  tính trù ng và  chủ  yếu là  ngườ i dù ng dịch vụ  tín dụ ng, bảo hiểm hoặ c tiêu dù ng, ít ngườ i tham gia
quản trị. Ngay trong Hướ ng đạ o, số  ướ c tính 57–60 triệu cao hơn đáng kể  so vớ i số  điều tra 48,2 triệu (WOSM
census).

Union vì vậ y định nghĩa và  cô ng bố  cô ng khai chỉ số  thành viên hoạt động: ngườ i đã  xá c minh từ  mứ c 2 trở
lên và  có  ít nhấ t mộ t hành vi tham gia trong 12 tháng gần nhấ t. Hành vi tham gia có  thể  là  bỏ  phiếu, dự  họ p hộ i,
dù ng mộ t dịch vụ  củ a Union, đó ng gó p cô ng sứ c hoặ c tà i chính, hay phụ c vụ  trong hộ i đồ ng bố c thăm. Báo cáo
thườ ng niên luô n trình bày song song ba con số : đã  đăng ký, đã  xá c minh và  hoạ t độ ng, phân tá ch theo vù ng,
giớ i và  nhó m thu nhậ p. Wikimedia từ  năm 2004 cũ ng giớ i hạ n quyền bầu cho ngườ i dù ng tích cự c có  thâm
niên tố i thiểu (Meta-Wiki). Mố c "trên 1 tỷ  thành viên hoạ t độ ng" trong kịch bản B củ a khung thố ng nhấ t đượ c
đo bằng chỉ số  này (xem TL04).

https://www.forrester.com/blogs/worldcoin-orb-identity-verification-device-faces-headwinds-in-mass-adoption/
https://www.undp.org/news/11-first-mover-countries-launch-50-5-campaign-accelerate-digital-public-infrastructure-adoption-around-world
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2025-11-17-Facts-and-Figures.aspx
https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Report
https://nyudri.org/publications/ai-needs-its-own-sovereign-fund/
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-money-accounted-for-2-trillion-in-transactions-in-2025-doubling-since-2021-as-active-accounts-continue-to-grow/
https://treehouse.scout.org/book-page/wosms-membership-census
https://treehouse.scout.org/book-page/wosms-membership-census
https://meta.wikimedia.org/wiki/History_of_the_Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees
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4. Quản trị: hai tầng quyết định, đa số kép và giải quyết tranh
chấp

4.1 Hai tầng quyết định: hội đồng bốc thăm thảo luận, toàn thể thành viên quyết định

Khô ng ai có  thể  tổ  chứ c mộ t cuộ c thảo luậ n thậ t sự  giữ a tám tỷ  ngườ i. Bỏ  phiếu đơn thuần ở  quy mô  đó  lạ i dễ
dẫn tớ i tỷ  lệ  tham gia thấp và  bị nhó m có  tổ  chứ c chi phố i. Kinh nghiệm củ a cá c DAO là  ví dụ : tổ ng ngân quỹ
khoảng 24–25 tỷ  USD nhưng quyền lự c tậ p trung vào số  ít ngườ i nắm nhiều token (Cointelegraph). Bản thiế t
kế  vì vậ y tá ch hai chứ c năng: thảo luận giao cho hộ i đồ ng chọ n bằng bố c thăm, cò n quyết định giao cho toàn
thể  thành viên.

Tầng thứ nhất là Hội đồng Công dân Toàn cầu, gồ m và i trăm thành viên đượ c bố c thăm có  phân tầng theo
vù ng, giớ i, tuổ i, thu nhậ p và  tình trạ ng online/offline, nhiệm kỳ  ngắn và  luân phiên. Tiền lệ  trự c tiếp là  Global
Assembly năm 2021: 100 ngườ i đượ c bố c thăm đạ i diện cho dân số  thế  giớ i, họ p trự c tuyến 68 giờ  trong 11
tuần và  trình tuyên bố  tạ i COP26 (Carnegie). Hộ i đồ ng xây dự ng chương trình nghị sự , cân nhắ c cá c phương án
và  soạ n đề  xuấ t trình toàn thể .

AI hỗ trợ thảo luận nhưng không quyết định. AI có  ba việ c chính: dịch giữ a cá c ngô n ngữ , tổ ng hợ p ý  kiến từ
hàng triệu thành viên, và  soạ n dự  thảo cá c tuyên bố  đồ ng thuậ n để  con ngườ i sử a và  biểu quyế t. Bằng chứ ng
ban đầu khá  khích lệ . Thí nghiệm "Habermas Machine" củ a Google DeepMind (Science, 10/2024), vớ i hơn
5.700 ngườ i tham gia, cho thấy tuyên bố  đồ ng thuậ n do AI soạ n đượ c đánh giá  cao hơn tuyên bố  do ngườ i hò a
giả i soạ n [TC] (Equality by Lot). Dự  án Collective Constitutional AI thu đượ c 1.127 tuyên bố  và  38.252 phiếu từ
khoảng 1.000 ngườ i Mỹ  qua nền tảng Polis (Anthropic). Mô  hình vTaiwan kế t hợ p thảo luậ n trự c tuyến vớ i gặ p
mặ t trự c tiếp (Wikipedia).

Đi kèm là  bố n biện pháp an toàn bắ t buộ c. Thứ  nhấ t, dù ng nhiều mô  hình AI, ưu tiên mô  hình mở , để  khô ng
phụ  thuộ c mộ t nhà  cung cấp. Thứ  hai, cô ng khai toàn bộ  nhậ t ký  xử  lý, và  mọ i thành viên có  quyền xem ý  kiến
gố c đằng sau mỗ i bản tổ ng hợ p. Thứ  ba, có  ngườ i điều phố i là  con ngườ i. Thứ  tư, kiểm toán thiên lệ ch độ c lậ p
định kỳ.

Tầng thứ hai là bỏ phiếu toàn thể, theo nguyên tắ c mộ t ngườ i mộ t phiếu dành cho thành viên đã  xá c minh
mứ c 2 trở  lên. Bỏ  phiếu toàn thể  dù ng cho cá c quyế t định cấp hiến chương, bầu mộ t phần hộ i đồ ng điều hành
và  phê  duyệ t cá c đề  xuấ t lớ n củ a Hộ i đồ ng Cô ng dân. Riêng việ c phân bổ  quỹ cộng đồng cho cá c dự  án do
thành viên đề  xuấ t có  thể  dù ng quadratic funding. Cơ chế  này cho số  ngườ i ủ ng hộ  trọ ng lượ ng lớ n hơn số  tiền
đó ng gó p. Gitcoin đã  phân bổ  khoảng 50,8 triệu USD qua 15 vò ng theo cá ch này (Gitcoin). Cả  quadratic funding
lẫn bỏ  phiếu đều phụ  thuộ c hoàn toàn vào khả  năng chố ng tà i khoản giả , nên chương 3 là  điều kiện tiên quyế t
củ a chương 4.

4.2 Công nhận một hội cho mỗi quốc gia hoặc cộng đồng

Theo mô  hình Chữ  thậ p đỏ , Hướ ng đạ o và  Olympic, Union cô ng nhậ n một hội thành viên cho mỗi quốc gia.
Hộ i đó  có  thể  là  liên đoàn củ a nhiều tổ  chứ c trong nướ c. Ở  nhữ ng nơi điều kiện pháp lý  chưa cho phép lậ p hộ i
quố c gia, hoặ c vớ i cộ ng đồ ng xuyên biên giớ i như ngườ i di cư, Union có  thể  cô ng nhậ n hội cộng đồng. Trong
mọ i trườ ng hợ p, Union tô n trọ ng pháp luậ t nướ c sở  tạ i và  khô ng lậ p hộ i trá i vớ i luậ t đó .

Phong trào Chữ  thậ p đỏ  có  10 điều kiện cô ng nhậ n Hộ i quố c gia, trong đó  có  việ c đượ c chính phủ  hợ p pháp
cô ng nhậ n và  tuân thủ  cá c Nguyên tắ c cơ bản [CXM] (Statutes of the Movement, Điều 4). Tham khảo cá c điều
kiện này, bản thiế t kế  đề  xuấ t tám tiêu chuẩn cô ng nhậ n cô ng khai cho hộ i củ a Union: chấp nhậ n bảy nguyên

https://cointelegraph.com/news/dao-treasuries-top-25-billion-for-the-first-time-deepdao
https://carnegieendowment.org/research/2023/02/a-global-citizens-assembly-on-the-climate-and-ecological-crisis
https://equalitybylot.com/2024/10/21/nobel-prize-winning-ai-technology-creates-the-habermas-machine/
https://www.anthropic.com/research/collective-constitutional-ai-aligning-a-language-model-with-public-input
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_democracy_in_Taiwan
https://gitcoin.co/blog/gr14-results
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm
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tắ c; mở  cho mọ i ngườ i trên địa bàn; quản trị nộ i bộ  dân chủ  theo nguyên tắ c mộ t ngườ i mộ t phiếu; có  tư cá ch
pháp lý  theo luậ t sở  tạ i; áp dụ ng khó a tà i sản; báo cáo tà i chính minh bạ ch có  kiểm toán; khô ng liên kế t vớ i
đảng phá i hay tổ  chứ c tô n giáo nào; và  đạ t số  thành viên hoạ t độ ng tố i thiểu. Việ c cô ng nhậ n do Hộ i nghị cá c
Hộ i quyế t định dự a trên thẩm định củ a ban thư ký. Cô ng nhậ n có  thể  bị đình chỉ nếu hộ i vi phạ m nguyên tắ c
hoặ c mấ t tính tự  chủ . Hiến chương Olympic có  cơ chế  tương tự : IOC có  thể  đình chỉ NOC khi chính phủ  can
thiệp [CXM] (Olympic Charter).

4.3 Cân bằng bình đẳng cá nhân với đại diện của các tầng

Nguyên tắ c mộ t ngườ i mộ t phiếu tạ o ra mộ t căng thẳng có  thậ t. Nếu chỉ đếm phiếu cá  nhân, cá c nướ c đô ng dân
sẽ  áp đảo quyế t định, và  cá c cộ ng đồ ng nhỏ  có  thể  cảm thấy bị bỏ  qua. Ngượ c lạ i, nếu mỗ i hộ i mộ t phiếu, mộ t
ngườ i ở  nướ c nhỏ  sẽ  có  trọ ng lượ ng gấp hàng trăm lần mộ t ngườ i ở  nướ c lớ n, trá i vớ i nguyên tắ c 2.

Bản thiế t kế  giả i quyế t căng thẳng này bằng đa số kép. Quyế t định quan trọ ng phả i đạ t cù ng lú c đa số  phiếu cá
nhân và  đa số  trong Hộ i nghị cá c Hộ i. Trong Hộ i nghị cá c Hộ i, phiếu đượ c tính theo tỷ  lệ  lũ y thoá i dự a trên số
thành viên hoạ t độ ng: hộ i lớ n có  nhiều phiếu hơn hộ i nhỏ  nhưng khô ng tỷ  lệ  thuậ n hoàn toàn. Khô ng cơ quan
đơn lẻ  nào, kể  cả  9S Union hay hộ i đồ ng củ a chủ  thể  sứ  mệnh, có  quyền phủ  quyế t. Bà i họ c từ  IMF cho thấy hậ u
quả  củ a ngưỡ ng phủ  quyế t: cá c quyế t định lớ n cần 85% phiếu, nên mộ t nướ c giữ  khoảng 16,5% phiếu có  thể
chặ n cả i cá ch vô  thờ i hạ n [MT] (BWC).

Cơ quan Thành phần Cách chọn Thẩm quyền chính Giới hạn

Đại hội
Thành
viên

Toàn thể
thành viên đã
xác minh mức
2 trở lên

Bỏ phiếu một người một phiếu, trực
tuyến và ngoại tuyến

Thông qua và sửa hiến
chương; bầu một phần Hội
đồng Điều hành; trưng cầu
ý kiến

Cần ngưỡng tham gia
tối thiểu; bảy nguyên
tắc chỉ sửa được bằng
siêu đa số qua hai kỳ bỏ
phiếu cách nhau

Hội đồng
Công dân
Toàn cầu

Vài trăm
người, luân
phiên

Bốc thăm có phân tầng Lập chương trình nghị sự;
thảo luận; đề xuất; một số
quyết định trong phạm vi
được ủy quyền (ví dụ ưu
tiên của quỹ cộng đồng)

Không sửa hiến chương;
nhật ký thảo luận công
khai

Hội nghị
các Hội

Đại diện mỗi
hội được
công nhận

Do thành viên của từng hội bầu; phiếu
lũy thoái theo số thành viên hoạt động

Công nhận và đình chỉ hội;
vế thứ hai của đa số kép;
ngân sách liên hội

Không ra quyết định
thay cá nhân về sở hữu

Hội đồng
Điều
hành

Khoảng 15–
21 người

Một phần ba do thành viên bầu trực tiếp;
một phần ba do Hội nghị các Hội bầu; ít
nhất một phần sáu bốc thăm từ Hội
đồng Công dân; phần còn lại là chuyên
gia độc lập qua ủy ban đề cử; ghế 9S
Union giảm dần về 0

Chiến lược, giám sát ban
điều hành, tài chính

Nhiệm kỳ giới hạn; có
thể bị bãi nhiệm bằng
bỏ phiếu toàn thể

Ủy ban
Kiểm
toán và
Đạo đức

Chuyên gia
độc lập

Hội đồng Điều hành đề cử, Hội nghị các
Hội phê chuẩn

Kiểm toán, xung đột lợi ích,
đạo đức đầu tư

Báo cáo trực tiếp cho
thành viên

Diễn đàn
Đối tác

Đại diện T3,
T4, T5

Theo lời mời và thỏa thuận Tư vấn, phối hợp, đồng tài
trợ

Không có phiếu trong
quản trị nội bộ

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/International-Olympic-Committee/IOC-Publications/EN-Olympic-Charter.pdf
https://brettonwoods.org/bwc-backgrounder-understanding-imf-quota-reform/
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Hộ i đồ ng Điều hành có  thành phần pha trộ n như trên vì lý  do chuyên mô n. Bà i họ c từ  Ngân hàng Co-operative
củ a Anh năm 2013 là  ví dụ : Kelly Review kế t luậ n hộ i đồ ng quản trị quá  đô ng và  thiếu chuyên mô n ngân hàng,
và  cấu trú c quản trị "đã  làm thành viên thấ t vọ ng nặ ng nề" (Co-op Group – Kelly Review). Dân chủ  ở  cơ sở  cần
đi cù ng năng lự c chuyên mô n ở  cấp điều hành.

4.4 Giải quyết tranh chấp theo bậc, gần con người nhất trước

Tranh chấp đượ c giả i quyế t theo nguyên lý  bổ  trợ , đi từ  bậ c gần nhấ t lên. Bậc 1 là  hò a giả i tạ i hộ i địa phương.
Bậc 2 là  Thanh tra viên (ombudsman) độ c lậ p ở  cấp vù ng hoặ c toàn cầu, tiếp nhậ n khiếu nạ i củ a cá  nhân về
quyền thành viên, dữ  liệu và  phân phố i. Bậc 3 là  Ban Giả i quyế t Tranh chấp, gồ m thành viên đượ c bố c thăm và
đã  qua đào tạ o cù ng chuyên gia pháp lý, xử  lý  tranh chấp giữ a cá c hộ i hoặ c giữ a hộ i vớ i tầng toàn cầu. Bậc 4 là
trọ ng tà i tạ i mộ t khu vự c tà i phán trung lậ p cho tranh chấp mang tính hợ p đồ ng. Mô  hình Olympic đưa mọ i
tranh chấp về  Tò a Trọ ng tà i Thể  thao (CAS) tạ i Thụ y Sĩ. Cá ch làm đó  tạ o ra sự  nhấ t quán, nhưng cũ ng bị phê
bình là  thiếu trá ch nhiệm giả i trình (iPleaders). Vì vậ y quyế t định ở  cá c bậ c trên cần đượ c cô ng bố , có  lý  do và
có  kênh phú c thẩm. Mọ i tranh chấp thuộ c phạ m vi luậ t quố c gia, như lao độ ng, thuế  hay hình sự , vẫn thuộ c
thẩm quyền củ a tò a án nướ c sở  tạ i. Union khô ng lậ p ra mộ t hệ  thố ng tư pháp song song.

https://www.co-operative.coop/investors/kelly-review
https://blog.ipleaders.in/legal-aspects-surrounding-olympics/
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5. Sở hữu và phân phối giá trị

5.1 Mỗi thành viên giữ một phần sở hữu ngang nhau, không chuyển nhượng

Sở  hữ u đạ i chú ng trự c tiếp hiện nay chỉ đạ t quy mô  và i trăm nghìn ngườ i. Độ i bó ng Green Bay Packers có
khoảng 539 nghìn cổ  đô ng nắm cổ  phần khô ng trả  cổ  tứ c và  khô ng chuyển nhượ ng tự  do (Broadridge). Mô
hình cổ  phần có  thể  mua bán thì để  lạ i bà i họ c đau: BrewDog từ ng huy độ ng vố n từ  khoảng 220 nghìn nhà  đầu
tư nhỏ  qua chương trình "Equity for Punks", và  năm 2026 nhữ ng ngườ i này đượ c báo chí đánh giá  có  nguy cơ
mấ t phần lớ n giá  trị khi cô ng ty bị bán (The Drinks Business). Để  phụ c vụ  tám tỷ  ngườ i, quy mô  cần lớ n hơn
bố n bậ c độ  lớ n, và  cần mộ t khá i niệm sở  hữ u khá c hẳn.

Bản thiế t kế  đề  xuấ t mỗ i thành viên giữ  một phần sở hữu ngang nhau vớ i bố n đặ c tính. Phần sở  hữ u không
chuyển nhượng và không thế chấp được, nên khô ng có  thị trườ ng hay giá  mua bán. Phần sở  hữ u gắn với
con người: nó  phá t sinh khi đăng ký  và  chấm dứ t khi ngườ i đó  rờ i Union hoặ c qua đờ i, khô ng thừ a kế  đượ c.
Phần sở  hữ u trao quyền ngang nhau đố i vớ i phần giá  trị đượ c phân phố i theo quy tắ c chung. Phần sở  hữ u
không phải là khoản đầu tư, vì khô ng có  kỳ  vọ ng lợ i nhuậ n từ  cô ng sứ c củ a ngườ i khá c. Đặ c tính cuố i này
quan trọ ng về  mặ t pháp lý  (xem chương 6). Đề  xuấ t "quỹ  tà i sản xã  hộ i" củ a Matt Bruenig cũ ng theo hướ ng
tương tự : mỗ i ngườ i lớ n mộ t cổ  phần khô ng chuyển nhượ ng và  nhậ n cổ  tứ c hằng năm (The Intercept).

5.2 Tách quyền biểu quyết khỏi quyền lợi kinh tế

Khô ng thể  để  tám tỷ  ngườ i bỏ  phiếu cho từ ng quyế t định kinh doanh. Nhưng cũ ng khô ng thể  để  ban điều hành
tự  do quyế t định mà  khô ng có  ai giám sá t. Mô  hình steward ownership giả i quyế t điều này bằng cá ch tá ch hai
loạ i quyền. Patagonia năm 2022 chuyển toàn bộ  cổ  phần có  quyền biểu quyế t (khoảng 2% tổ ng cổ  phần) cho
Patagonia Purpose Trust, và  toàn bộ  cổ  phần khô ng biểu quyế t (khoảng 98%) cho Holdfast Collective để  tà i trợ
chố ng khủ ng hoảng khí hậ u (Patagonia Works). Tạ i Bosch, khoảng 93% quyền kiểm soá t thuộ c mộ t cô ng ty ủ y
thá c do khoảng 10 "ngườ i quản gia" điều hành, cò n quyền lợ i kinh tế  chủ  yếu thuộ c mộ t quỹ  từ  thiện (Oxford
ORA).

Union áp dụ ng cô ng cụ  này nhưng thay đổ i điểm then chố t: ngườ i kiểm soá t quỹ  tín thá c là  thành viên, khô ng
phả i gia đình sáng lậ p. Cụ  thể  có  hai thự c thể . Quỹ tín thác sứ mệnh (purpose trust) nắm cổ  phần có  quyền
biểu quyế t, hoặ c "cổ  phần vàng", trong cá c doanh nghiệp vậ n hành, vớ i nghĩa vụ  ủ y thá c duy nhấ t là  bảo vệ  bảy
nguyên tắ c và  sứ  mệnh. Ủ y thá c viên củ a quỹ  do thành viên bầu và  do Hộ i đồ ng Cô ng dân bố c thăm, khô ng ai
đượ c bổ  nhiệm suố t đờ i. Quỹ tín thác tài sản chung (commons trust) nắm quyền lợ i kinh tế , tà i sản trí tuệ , dữ
liệu do thành viên ủ y thá c và  quỹ  vĩnh viễn, thay mặ t toàn thể  thành viên theo phần ngang nhau.

Cấu trú c này giữ  lạ i điều tố t củ a mô  hình Patagonia, tứ c sứ  mệnh đượ c khó a và  khô ng thể  bị mua lạ i. Đồ ng thờ i
nó  tránh điểm hạ n chế  củ a mô  hình đó : gia đình Chouinard vẫn định hướ ng Purpose Trust, nên Patagonia chưa
phả i là  chuyển giao cho cộ ng đồ ng (Retail TouchPoints).

Cá c doanh nghiệp vậ n hành đượ c tổ  chứ c theo cấu trúc mô-đun, mỗ i ngành mộ t HTX hoặ c cô ng ty riêng. Bà i
họ c đến từ  nhữ ng tổ  chứ c đa ngành quá  rộ ng phả i thu hẹp: Migros bán Hotelplan, Mibelle, Micasa, SportX và
OBI để  tậ p trung vào bán lẻ , tà i chính và  y tế  (blue News). Mộ t bà i họ c khá c là  Fagor: cô ng ty con ở  nướ c ngoà i
khô ng phả i HTX gó p phần khiến doanh nghiệp này phá  sản năm 2013 (CLEO Rutgers). Vì vậ y cá c cô ng ty con ở
nướ c ngoà i củ a Union cũ ng phả i chịu khó a tà i sản, và  phả i có  lộ  trình để  ngườ i lao độ ng trở  thành thành viên.

https://shareholder.broadridge.com/gbp/
https://www.thedrinksbusiness.com/2026/02/brewdogs-equity-for-punks-investors-prepare-to-lose-out/
https://theintercept.com/2018/08/28/social-wealth-fund-united-states/
https://www.patagoniaworks.com/press/2022/9/14/patagonias-next-chapter-earth-is-now-our-only-shareholder
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f80684d5-7c2c-442e-9c3e-6af8ba051078/files/spz50gz89d
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f80684d5-7c2c-442e-9c3e-6af8ba051078/files/spz50gz89d
https://www.retailtouchpoints.com/news/earth-is-now-our-only-shareholder-patagonia-founder-donates-company-to-fighting-climate-change/117373/
https://www.bluewin.ch/en/news/migros-makes-billions-in-profit-in-2025-but-the-core-business-is-weakening-3159478.html
https://cleo.rutgers.edu/articles/inter-cooperation-mechanisms-in-mondragon-managing-the-crisis-of-fagor-electrodomesticos
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5.3 Khóa tài sản để chống thâu tóm và phi tương hỗ hóa

Phi tương hỗ  hó a là  rủ i ro lớ n nhấ t đố i vớ i mọ i tổ  chứ c sở  hữ u chung. Trong thậ p niên 1990, phần lớ n cá c hộ i
nhà  đấ t (building society) lớ n ở  Anh chuyển thành ngân hàng cổ  phần. Ban lãnh đạ o dù ng khoản "thưở ng" để
mua phiếu củ a thành viên, và  nhữ ng ngườ i săn chênh lệ ch mở  tà i khoản chỉ để  bỏ  phiếu chuyển đổ i. Northern
Rock và  Bradford & Bingley sụ p đổ  trong khủ ng hoảng 2007–2008 (Bank of England).

Khó a tà i sản củ a Union vì vậ y có  bố n lớ p. Lớ p thứ  nhấ t là  dự trữ không chia: lợ i nhuậ n giữ  lạ i thuộ c về  tổ
chứ c, khô ng chia cho thành viên khi rờ i đi. Desjardins nhờ  cá ch tích lũ y này đạ t tỷ  lệ  vố n Tier 1A 23,7%
(Desjardins 2025). Lớ p thứ  hai là  cấm chuyển đổi thành cô ng ty phân chia lợ i nhuậ n cho cổ  đô ng. Lớ p thứ  ba
là  điều khoản giải thể: khi giả i thể , tà i sản chỉ đượ c chuyển cho mộ t tổ  chứ c có  cù ng sứ  mệnh và  cù ng khó a tà i
sản. Lớ p thứ  tư là  điều khoản khóa kép: chính điều khoản khó a tà i sản chỉ sử a đượ c bằng siêu đa số  qua hai
kỳ  bỏ  phiếu cá ch nhau, đồ ng thờ i phả i đượ c cả  Hộ i nghị cá c Hộ i và  ủ y thá c viên củ a quỹ  tín thá c sứ  mệnh chấp
thuậ n. Mọ i hộ i và  doanh nghiệp thành viên phả i đưa cá c điều khoản này vào điều lệ  củ a mình như mộ t điều
kiện để  đượ c cô ng nhậ n.

5.4 Quỹ vĩnh viễn chi tiêu theo quy tắc, học từ Na Uy và Alaska

Phần lớ n giá  trị Union tạ o ra đượ c tích lũ y vào mộ t quỹ vĩnh viễn. Gố c củ a quỹ  là  bấ t khả  xâm phạ m, và  chỉ
đượ c chi theo mộ t quy tắ c cô ng khai. Có  hai mẫu hình đã  vậ n hành nhiều thậ p kỷ. Quỹ  dầu mỏ  Na Uy (GPFG)
đạ t giá  trị NOK 22.683 tỷ  (khoảng 2 nghìn tỷ  USD) vào 30/6/2026 (European Pensions). Quy tắ c chi tiêu củ a
GPFG giớ i hạ n mứ c rú t hằng năm ở  khoảng lợ i suấ t thự c kỳ  vọ ng, chừ ng 3% (Regjeringen). Quỹ  Thườ ng trự c
Alaska đạ t 86,3 tỷ  USD cuố i năm 2025. Từ  khi thành lậ p, quỹ  đã  chi 51,4 tỷ  USD và  giữ  lạ i 63,1 tỷ  USD cho thế
hệ  sau (APFC). Cổ  tứ c năm 2026 là  1.200 USD/ngườ i (Juneau Empire).

Hai mẫu hình này cũ ng cho thấy rủ i ro khá c nhau. Mứ c cổ  tứ c củ a Alaska bị tranh chấp ngân sá ch hằng năm và
thấp hơn cô ng thứ c luậ t định. GPFG giữ  đượ c tính chính danh cao nhờ  quản lý  độ c lậ p khỏ i chính trị ngắn hạ n
và  có  Hộ i đồ ng Đạ o đứ c cô ng khai.

Quy tắ c đề  xuấ t cho Union gồ m bố n điểm. Thứ  nhấ t, mứ c chi hằng năm khô ng vượ t quá  lợ i suấ t thự c kỳ  vọ ng
dà i hạ n, có  cơ chế  làm mượ t qua nhiều năm. Thứ  hai, phần chi đượ c chia theo tỷ  lệ  do thành viên quyế t định
giữ a ba mụ c đích: phân phố i bình đẳng cho mọ i thành viên (tiền mặ t hoặ c quyền dù ng dịch vụ ), dịch vụ  thiế t
yếu ưu tiên nơi khoảng trố ng lớ n nhấ t, và  tá i đầu tư. Thứ  ba, hướ ng dẫn đạ o đứ c đầu tư và  danh mụ c đầu tư
đượ c cô ng khai. Thứ  tư, đơn vị quản lý  quỹ  độ c lậ p vớ i ban điều hành. Tỷ  lệ  phân chia giữ a tiền mặ t bình đẳng
và  dịch vụ  theo nhu cầu là  mộ t lự a chọ n giá  trị, khô ng có  câu trả  lờ i kỹ  thuậ t, nên đượ c để  cho thành viên quyế t
định qua Hộ i đồ ng Cô ng dân và  bỏ  phiếu toàn thể .

Kỳ  vọ ng về  giá  trị phân phố i cũ ng cần thự c tế . Ở  giai đoạ n đầu, quỹ  sẽ  nhỏ , và  giá  trị Union mang lạ i chủ  yếu
đến từ  dịch vụ , việ c làm và  tiếng nó i, khô ng đến từ  cổ  tứ c. Nghiên cứ u OpenResearch cho thấy ngay cả  khoản
1.000 USD/tháng trong ba năm cũ ng khô ng cả i thiện đáng kể  sứ c khỏ e thể  chấ t hay tà i chính dà i hạ n củ a ngườ i
nhậ n (J-PAL).

5.5 Sở hữu vốn AI là chìa khóa của phân phối dài hạn

Nếu AI và  robot làm thay ngày càng nhiều lao độ ng, phân phố i củ a cả i sẽ  trở  thành bài toán sở hữu thay vì bà i
toán tiền lương. Tỷ  trọ ng thu nhậ p lao độ ng toàn cầu đã  giảm từ  53,0% năm 2014 xuố ng 52,4% năm 2024
(ICSW – ILO WESO 2025). Trong khi đó , khoảng 41 cô ng ty AI chiếm gần mộ t nử a vố n hó a S&P 500 [TC]

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2011/speech-by-andrew-bailey-to-bsa-annual-conference.pdf
https://www.desjardins.com/content/dam/pdf/en/find-us/locations/reports/annual-report-815-30001-2025.pdf
https://europeanpensions.net/ep/Norways-GPFG-experiences-record-high-9-4-return-in-H1-2026.php
https://www.regjeringen.no/en/documents/meld.-st.-1-2025-2026/id3126584/?ch=3
https://apfc.org/?p=6120
https://www.juneauempire.com/?p=121081
https://www.povertyactionlab.org/updates/august-2024-north-america-newsletter
https://icsw.org/news/15-icsw/282-new-insights-from-the-ilos-world-employment-and-social-outlook-weso-trends-2025
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(Seeking Alpha). Vì vố n AI tậ p trung ở  Mỹ, cá c đề  xuấ t cổ  tứ c AI cấp quố c gia chủ  yếu mang lạ i lợ i ích cho cô ng
dân Mỹ. Ngườ i dân ở  cá c nướ c nghèo, nơi quỹ  AI quố c gia khô ng chạ m tớ i, là  khoảng trố ng mà  mộ t liên hiệp
củ a từ ng con ngườ i có  thể  lấp.

Cấu trú c sở  hữ u AI gần nhấ t vớ i "nhân loạ i sở  hữ u" hiện nay là  OpenAI Foundation, nắm 26% OpenAI Group,
trị giá  khoảng 130 tỷ  USD khi tá i cấu trú c (OpenAI). Tuy nhiên quyền lợ i đó  đi qua mộ t tổ  chứ c từ  thiện, khô ng
phả i mỗ i ngườ i trự c tiếp sở  hữ u. Anthropic dù ng mộ t quỹ  tín thá c dà i hạ n (Long-Term Benefit Trust) có  quyền
bầu dần đa số  hộ i đồ ng quản trị. Giớ i phê  bình chỉ ra rằng siêu đa số  cổ  đô ng có  thể  sử a quyền củ a quỹ  này
(Anthropic; EA Forum).

Union có  thể  tích lũ y vố n AI qua năm con đườ ng bổ  sung cho nhau. Thứ  nhấ t, quỹ  vĩnh viễn đầu tư có  kỷ  luậ t
vào chỉ số  cổ  phần và  hạ  tầng AI. Thứ  hai, Union vậ n độ ng cá c doanh nghiệp AI ký  cam kế t tự  nguyện chia lợ i
nhuậ n độ t biến theo ý  tưở ng "Windfall Clause" (arXiv 1912.11595); nhó m phân tích chưa tìm thấy doanh
nghiệp nào đã  ký  cam kế t loạ i này vớ i ràng buộ c pháp lý. Thứ  ba, Union nhậ n hiến tặ ng cổ  phần, vớ i cam kế t
khó a tà i sản bảo đảm ngườ i hiến rằng cổ  phần khô ng bị bán vì lợ i ích riêng. Thứ  tư, Union lậ p cá c HTX dữ liệu
và năng lực tính toán theo mô  hình MIDATA ở  Thụ y Sĩ, nơi thành viên kiểm soá t dữ  liệu y tế  củ a mình và  hạ
tầng đượ c dù ng chung cho cá c HTX vù ng (midata.coop). Thứ  năm, Union cù ng phá t triển cá c mô  hình AI mở
thuộ c sở  hữ u chung. Union là  tầng phân phố i toàn cầu cho cá  nhân, nên đồng hành vớ i cá c quỹ  AI quố c gia chứ
khô ng thay thế  chú ng.

https://seekingalpha.com/article/4952774-fall-2026-snapshot-of-sp-500s-market-cap
https://openai.com/our-structure
https://www.anthropic.com/news/the-long-term-benefit-trust
https://forum-bots.effectivealtruism.org/posts/JARcd9wKraDeuaFu5/maybe-anthropic-s-long-term-benefit-trust-is-powerless
https://arxiv.org/pdf/1912.11595
https://www.midata.coop/en/cooperative/
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6. Tài chính: đa dạng nguồn, trần phụ thuộc và trần chi phí

6.1 Nguồn thu theo giai đoạn

Bố i cảnh 2025–2026 cho thấy phụ  thuộ c vào đó ng gó p tự  nguyện củ a số  ít nhà  tà i trợ  là  điểm yếu chí mạ ng.
Viện trợ  phá t triển chính thứ c năm 2025 giảm 23,1% theo giá  thự c, và  riêng Mỹ  chiếm khoảng ba phần tư mứ c
giảm (IISD). Gavi huy độ ng đượ c hơn 9 tỷ  USD so vớ i mụ c tiêu 11,9 tỷ  (Donor Tracker). Global Fund đạ t 11,34
tỷ  USD so vớ i mụ c tiêu 18 tỷ  (Aidspan). Kiến trú c tà i chính củ a Union vì vậ y chuyển dần từ  tà i trợ  khở i xướ ng
sang doanh thu tự  tạ o.

Nguồn Vai trò Giai đoạn
chủ lực

Rủi ro chính Biện pháp

Tài trợ khởi xướng của 9S
Union

Nghiên cứu, thiết
kế, thí điểm

Giai đoạn
0–1

Phụ thuộc người
khởi xướng

Tỷ trọng giảm theo lộ trình; không đổi
lấy quyền kiểm soát

Quỹ từ thiện và tổ chức phi
lợi nhuận

Thí điểm, hạ tầng
số, đánh giá độc
lập

Giai đoạn
1–2

Tài trợ theo chu kỳ,
kèm điều kiện

Trần cho mỗi nhà tài trợ; ưu tiên tài trợ
không ràng buộc mục đích

Đóng góp tự nguyện của
thành viên

Độc lập và gắn kết Mọi giai
đoạn

Thu thấp; nguy cơ
loại trừ người
nghèo

Mức gợi ý theo sức mua; tư cách thành
viên không bao giờ phụ thuộc vào việc
đóng góp

Doanh thu từ HTX và doanh
nghiệp thuộc Union

Nguồn chủ lực dài
hạn

Giai đoạn
2 trở đi

Rủi ro thị trường;
đa ngành quá rộng

Cấu trúc mô-đun; quỹ liên đới; dự trữ
không chia

Hợp đồng và đồng tài trợ
với chính quyền, tổ chức
quốc tế

Chương trình công
ích có đồng tài trợ

Giai đoạn
2 trở đi

Mất trung lập Trần tỷ trọng; minh bạch hợp đồng;
không nhận tài trợ kèm điều kiện chính
trị

Cam kết chia lợi ích AI, hiến
tặng cổ phần

Tích lũy vốn AI Giai đoạn
2–3

Cam kết không
ràng buộc

Khóa tài sản; hợp đồng có thể thực thi

Lợi tức quỹ vĩnh viễn Phân phối và dịch
vụ dài hạn

Giai đoạn
3 trở đi

Biến động thị
trường

Quy tắc chi tiêu; làm mượt nhiều năm

6.2 Trần phụ thuộc vào một nguồn đơn lẻ

Bản thiế t kế  đề  xuấ t ba trần phụ  thuộ c. Đây là  đề  xuấ t củ a nhó m phân tích để  thử  nghiệm, khô ng phả i chuẩn
mự c đã  kiểm chứ ng. Trần thứ  nhấ t: kể  từ  cuố i giai đoạ n 1, không nguồn đơn lẻ nào, kể  cả  9S Union, vượ t quá
15% tổng thu hằng năm, và  mứ c này giảm xuố ng 10% khi Union đạ t quy mô . Trần thứ  hai: không chính phủ
đơn lẻ nào vượ t quá  5%, và  tổ ng tà i trợ  từ  mọ i chính phủ  khô ng vượ t quá  25%. Trần thứ  ba: tổ ng tà i trợ  từ
cá c nguồ n củ a một quốc gia (chính phủ , doanh nghiệp và  quỹ  củ a nướ c đó  cộ ng lạ i) khô ng vượ t quá  25%.

Trần thứ  ba nhằm bảo vệ  nguyên tắ c trung lậ p trong bố i cảnh địa chính trị chia rẽ . Mộ t số  tổ  chứ c đã  chọ n cá ch
triệ t để  hơn: Greenpeace khô ng nhậ n tiền từ  chính phủ  hay doanh nghiệp, chỉ dự a vào đó ng gó p cá  nhân và
quỹ  [TC] (Greenpeace Malaysia). Union cần sự  hợ p tá c củ a nhà  nướ c, theo nguyên tắ c 4, nên chọ n mứ c trần
thay vì cấm hẳn.

Về  đó ng gó p củ a thành viên, mứ c hộ i phí đồ ng loạ t như củ a Rotary (85,50 USD/năm cho năm 2026–27,
Rotary) khô ng phù  hợ p vớ i mộ t liên hiệp toàn nhân loạ i. Mứ c đó  vượ t thu nhậ p cả  tháng củ a ngườ i số ng dướ i
chuẩn nghèo 3 USD/ngày. Đó ng gó p củ a thành viên Union vì vậ y là  tự nguyện, có mức gợi ý theo sức mua
địa phương, và  khô ng bao giờ  là  điều kiện để  có  tư cá ch thành viên hay quyền biểu quyế t.

https://sdg.iisd.org/news/oda-in-historic-decline-latest-oecd-data/
https://donortracker.org/publications/beyond-the-headline-gavi-6-0-pledges-in-a-constrained-funding-landscape-2026
https://aidspan.org/Blog/view/32577/the_global_fund_raises_us_11_34_billion_in_pledges_at_its_8th_replenishment_meeting_between_disappointment_and_hope
https://www.greenpeace.org/malaysia/annual-auditors-report/
https://www.rotary.org/es/2025-council-approves-dues-increase-smaller-club-charters
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6.3 Không chào bán chứng khoán ra công chúng ở giai đoạn đầu

Bấ t kỳ  lờ i mờ i "sở  hữ u" nào có  kỳ  vọ ng lợ i nhuậ n, gử i tớ i cô ng chú ng ở  nhiều nướ c, đều có  thể  bị coi là  chào
bán chứ ng khoán. Khi đó  luậ t chứ ng khoán củ a từ ng nướ c đượ c áp dụ ng. Ở  Mỹ, cơ chế  huy độ ng cộ ng đồ ng Reg
CF giớ i hạ n khoảng 5 triệu USD mỗ i 12 tháng, và  cơ chế  Reg A+ Tier 2 giớ i hạ n 75 triệu USD [CXM] (SEC). Ở
EU, Quy định MiCA điều chỉnh tà i sản mã  hó a từ  30/12/2024 [CXM] (EUR-Lex). Trườ ng hợ p BrewDog cho
thấy ngay cả  khi tuân thủ  pháp luậ t, cổ  phần đạ i chú ng khô ng có  thị trườ ng thứ  cấp vẫn có  thể  gây thiệ t hạ i
lớ n: khoảng 220.000 nhà  đầu tư nhỏ  củ a BrewDog đượ c báo chí đánh giá  có  nguy cơ mấ t phần lớ n giá  trị.

Union vì vậ y cam kế t không chào bán chứng khoán hay token có lợi tức ra công chúng ở  giai đoạ n đầu.
Phần sở  hữ u thành viên đượ c thiế t kế  khô ng chuyển nhượ ng, khô ng mua bán đượ c và  khô ng gắn vớ i kỳ  vọ ng
lợ i nhuậ n. Mọ i khoản phân phố i là  quyền lợ i thành viên theo quy tắ c chung, khô ng phả i lợ i tứ c đầu tư. Tư cá ch
pháp lý  củ a thiế t kế  này phả i đượ c thẩm định ở  từ ng nướ c trướ c khi triển khai, vì kế t quả  thẩm định có  thể
khá c nhau giữ a cá c nướ c (chương 9). Nếu sau này Union cần vố n bên ngoà i, cá c cô ng cụ  nên có  "tườ ng lử a" về
quyền biểu quyế t. Bà i họ c là  Fonterra: cô ng ty cho nhà  đầu tư ngoà i nắm quyền kinh tế  qua mộ t quỹ  khô ng có
quyền bầu, nhưng vẫn bị phê  phán là  đã  thoá i hó a thành "cô ng ty do nô ng dân sở  hữ u" thay vì mộ t HTX (The
Conversation).

6.4 Trần chi phí vận hành

Mộ t liên hiệp phụ c vụ  con ngườ i phả i chứ ng minh phần lớ n nguồ n lự c đến đượ c vớ i con ngườ i. Quỹ  Gates là
mộ t chuẩn tham chiếu: tổ  chứ c này đặ t trần chi phí vậ n hành 1,25 tỷ  USD trên ngân sá ch 9 tỷ  USD năm 2026,
tứ c khoảng 14% (Fortune). Hệ  thố ng LHQ cho thấy cá i giá  củ a phân mảnh: sáng kiến cả i cá ch UN80 phả i xử  lý
31 gó i cô ng việ c liên quan đến 64 thự c thể  (Lovguiden).

Bản thiế t kế  đề  xuấ t chi phí vậ n hành củ a tầng toàn cầu khô ng vượ t quá  15% tổng chi khi kế t thú c giai đoạ n 2,
và  hướ ng tớ i 10% khi đạ t quy mô . Chi phí trên mỗ i thành viên hoạ t độ ng đượ c cô ng bố  hằng năm. Thiế t kế
cũ ng hạ n chế  số  lượ ng thự c thể  pháp lý  ở  tầng toàn cầu để  tránh lặ p lạ i sự  phân mảnh.

https://www.sec.gov/resources-small-businesses/exempt-offerings/regulation-crowdfunding
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
https://theconversation.com/fonterras-new-frontier-will-it-still-be-a-cooperative-under-its-new-share-trade-scheme-7877
https://theconversation.com/fonterras-new-frontier-will-it-still-be-a-cooperative-under-its-new-share-trade-scheme-7877
https://fortune.com/2026/01/23/gates-foundation-budgets-9-billion-job-cuts-what-it-means-for-philanthropy/
https://www.lovguiden.dk/en/det-offentlige/de-forenede-nationer/2026-05-28-fns-un80-reforminitiativ-gaar-ind-i-afgoerende-beslutningsfase
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7. Pháp lý: cấu trúc lai giữa chủ thể sứ mệnh trung lập và các hội
quốc gia

7.1 Không có hình thức pháp lý nào cho "công ty của toàn nhân loại"

Khô ng có  hình thứ c pháp lý  sẵn có  nào cho mộ t tổ  chứ c thuộ c sở  hữ u củ a toàn nhân loạ i. Lậ p mộ t tổ  chứ c liên
chính phủ  bằng điều ướ c quố c tế  cần cá c quố c gia ký  kế t, và  bố i cảnh hiện nay khô ng thuậ n lợ i. Tháng 1/2026,
Mỹ  tuyên bố  rú t khỏ i 66 tổ  chứ c quố c tế  (PBS). Hình thứ c hợ p tá c xã  xuyên quố c gia cũ ng gần như khô ng đượ c
sử  dụ ng: tính đến 11/2011 chỉ có  24 Hợ p tá c xã  châu Â u (SCE), trong khi EU có  khoảng 131.000 HTX
(Eurofound). Vì vậ y lộ  trình khả  thi là  mộ t cấu trúc lai nhiều lớ p:

Lớp Hình thức đề xuất Chức năng

Chủ thể sứ mệnh Hiệp hội phi lợi nhuận tại một khu vực tài phán
trung lập, ví dụ hiệp hội (Verein) theo Bộ luật Dân
sự Thụy Sĩ

Giữ hiến chương, bảy nguyên tắc, thương hiệu, sổ
thành viên toàn cầu; công nhận hội; tổ chức bỏ
phiếu toàn thể

Quỹ tín thác sứ mệnh
và quỹ tài sản chung

Quỹ tín thác hoặc quỹ (Stiftung) tùy khu vực tài
phán

Nắm quyền biểu quyết đối với doanh nghiệp; nắm
tài sản chung và quỹ vĩnh viễn

Hội thành viên quốc
gia hoặc cộng đồng

Hội, HTX hoặc liên hiệp HTX theo luật sở tại Tổ chức thành viên, hoạt động và dịch vụ tại chỗ;
đối tác của chính quyền

Doanh nghiệp vận
hành

HTX, công ty có khóa tài sản hoặc công ty vì lợi
ích công cộng

Sản xuất và kinh doanh theo từng ngành

7.2 Chủ thể sứ mệnh trung lập

Hiệp hộ i theo luậ t Thụ y Sĩ đượ c nhiều tổ  chứ c toàn cầu sử  dụ ng. Theo cá c Điều 60–79 Bộ  luậ t Dân sự  Thụ y Sĩ,
hiệp hộ i có  thể  thành lậ p chỉ bằng điều lệ , khô ng cần đăng ký  nếu khô ng kinh doanh thương mạ i [CXM]
(Fedlex – ZGB). IOC hoạ t độ ng theo hình thứ c này và  đượ c Hộ i đồ ng Liên bang Thụ y Sĩ cô ng nhậ n theo thỏ a
thuậ n năm 2000 (iPleaders). ICRC cũ ng là  mộ t hiệp hộ i tư nhân theo luậ t Thụ y Sĩ [CXM] (ICRC). Luậ t Nhà  nướ c
chủ  nhà  năm 2007 củ a Thụ y Sĩ cho phép trao quy chế  ưu đã i cho mộ t số  tổ  chứ c quố c tế  [CXM] (Swiss FDFA).

Hình thứ c này có  điểm yếu. Cá c bê  bố i củ a FIFA năm 2015 cho thấy hiệp hộ i Thụ y Sĩ có  cơ chế  giám sá t bên
ngoà i yếu [CXM]. Union vì vậ y phả i tự  đặ t ra cá c ràng buộ c cao hơn mứ c luậ t yêu cầu: kiểm toán độ c lậ p bắ t
buộ c, cô ng khai thô ng tin và  có  Thanh tra viên.

Có  nhữ ng phương án khá c. Wyoming DUNA cho phép tổ  chứ c phi lợ i nhuậ n phi tậ p trung có  ít nhấ t 100 thành
viên (Wyoleg). Mộ t số  khu vự c tà i phán trung lậ p khá c cũ ng có  thể  đượ c cân nhắ c. Tuy nhiên việ c đặ t chủ  thể
sứ  mệnh ở  mộ t cườ ng quố c có  rủ i ro về  trung lậ p và  đi lạ i. Ví dụ , Đạ i hộ i BIEN năm 2026 đã  phả i dờ i từ  Mỹ
sang Toronto vì điều kiện visa quố c tế  (BIEN). Lự a chọ n cuố i cù ng cần thẩm định pháp lý  so sánh (chương 9).

7.3 Hội và HTX quốc gia tuân thủ luật sở tại

Ở  mỗ i nướ c, hộ i thành viên chọ n hình thứ c phù  hợ p nhấ t vớ i luậ t sở  tạ i và  vớ i chứ c năng củ a mình: hộ i xã  hộ i,
HTX hay liên hiệp HTX. Phong trào HTX có  lợ i thế  là  đã  đượ c luậ t pháp gần như mọ i nướ c thừ a nhậ n và  có
chuẩn mự c chung củ a ICA. Năm 2025 cũ ng cho thấy nhà  nướ c sẵn sàng đó ng vai trò  hỗ  trợ : Ấ n Độ  ban hành

https://www.pbs.org/newshour/world/u-s-will-leave-66-international-organizations-as-trump-further-retreats-from-global-cooperation
https://www.eurofound.europa.eu/lv/node/23615
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/en
https://blog.ipleaders.in/legal-aspects-surrounding-olympics/
https://www.icrc.org/en/movement
https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/international-organizations/international-geneva.html
https://www.wyoleg.gov/2026/Summaries/SF0022.pdf
https://basicincome.org/news/2025/11/bien-congress-2026/
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Chính sá ch Hợ p tá c Quố c gia (Drishti IAS), và  LHQ chọ n 2025 là  Năm Quố c tế  HTX. Mô  hình liên hiệp nhiều
tầng như làng, huyện, bang củ a Amul và  JA/Zen-Noh là  cá ch đã  đượ c kiểm chứ ng để  có  hàng triệu thành viên
mà  vẫn giữ  dân chủ  ở  cơ sở  (Zen-Noh).

7.4 Lõi Việt Nam theo Luật Hợp tác xã 2023

Union đượ c khở i xướ ng tạ i Việ t Nam, nên cần mộ t lõ i pháp lý  trong nướ c rõ  ràng. Luậ t Hợ p tá c xã  số
17/2023/QH15 có  hiệu lự c từ  1/7/2024 và  điều chỉnh tổ  hợ p tá c, HTX và  liên hiệp HTX (Thư viện Pháp luậ t).
Đến hế t năm 2025, Việ t Nam có  hơn 36.000 HTX vớ i khoảng 5,98 triệu thành viên, đó ng gó p khoảng 4,8% GDP.
Tuy nhiên chỉ có  164 liên hiệp HTX vớ i 1.057 HTX thành viên, nghĩa là  tầng liên hiệp cò n mỏ ng (VnEconomy).

Điều 30 củ a Luậ t đặ t ra giớ i hạ n quan trọ ng. Ngườ i nướ c ngoà i cư trú  hợ p pháp từ  18 tuổ i có  thể  là  thành viên
liên kế t khô ng gó p vố n. Nhà  đầu tư nướ c ngoà i muố n là  thành viên chính thứ c phả i đáp ứ ng điều kiện về  đầu
tư, tiếp cậ n thị trườ ng và  quố c phò ng – an ninh. Tổ ng số  thành viên chính thứ c là  nhà  đầu tư nướ c ngoà i hoặ c
tổ  chứ c có  vố n đầu tư nướ c ngoà i phả i dưới 35% tổ ng số  thành viên chính thứ c [CXM] (Hệ  thố ng pháp luậ t –
Chương 3; ACC Group). Hệ  quả  thiế t kế  là  mộ t HTX Việ t Nam không thể làm vỏ pháp lý cho thành viên toàn
cầu. Lõ i Việ t Nam vì vậ y phụ c vụ  thành viên tạ i Việ t Nam, dướ i dạ ng mộ t liên hiệp HTX hoặ c hộ i. Lõ i này có  thể
tham gia Liên minh HTX Việ t Nam, mộ t thành viên củ a ICA [CXM] (vca.org.vn). Thành viên ở  cá c nướ c khá c
tham gia qua chủ  thể  sứ  mệnh và  hộ i ở  nướ c họ .

Về  chính sá ch, Nghị quyế t 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về  hộ i nhậ p quố c tế  trong tình hình mớ i ủ ng hộ  hộ i
nhậ p sâu rộ ng, kể  cả  về  khoa họ c, cô ng nghệ  và  chuyển đổ i số . Đồ ng thờ i nghị quyế t nhấn mạ nh yêu cầu giữ
vữ ng định hướ ng chính trị và  bảo vệ  Tổ  quố c (VnEconomy). Union vì vậ y nên tham vấn sớ m vớ i cá c cơ quan
quản lý  nhà  nướ c có  liên quan và  minh bạ ch toàn bộ  cấu trú c, đú ng tinh thần "đồ ng hành, khô ng thay thế" củ a
nguyên tắ c 4. Dữ  liệu thành viên tạ i Việ t Nam phả i tuân thủ  Luậ t Bảo vệ  dữ  liệu cá  nhân 2025, có  hiệu lự c từ
1/1/2026 [CXM].

7.5 Tuân thủ xuyên biên giới

Ba lĩnh vự c tuân thủ  cần đượ c thiế t kế  ngay từ  đầu. Thứ nhất là chứng khoán, đã  trình bày ở  mụ c 6.3. Thứ
hai là cấm vận và chống rửa tiền. Mộ t tổ  chứ c nhậ n thành viên và  tiền từ  mọ i nướ c phả i sàng lọ c theo cá c
danh sá ch cấm vậ n (ví dụ  OFAC, EU, LHQ) và  tuân thủ  khuyến nghị củ a FATF [CXM] (OFAC; FATF). Điều này có
nghĩa là  ở  mộ t số  vù ng, Union chưa thể  cung cấp dịch vụ  tà i chính dù  vẫn mở  tư cá ch thành viên. Đây là  mộ t
căng thẳng thậ t vớ i nguyên tắ c 1 và  cần đượ c nó i rõ  vớ i thành viên. Thứ ba là dữ liệu: thiế t kế  khô ng dù ng
sinh trắ c họ c (mụ c 3.2) giú p tránh nhó m dữ  liệu nhạy cảm nhấ t, và  dữ  liệu thành viên đượ c lưu theo yêu cầu
nộ i địa hó a củ a từ ng nướ c khi luậ t nướ c đó  đò i hỏ i.

https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/national-cooperation-policy-2025/print_manually
https://www.zennoh.or.jp/english/about_zen-noh/profile.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://vneconomy.vn/tinh-den-het-nam-2025-ca-nuoc-co-hon-36-nghin-hop-tac-xa-dong-gop-khoang-48-gdp.htm
https://hethongphapluat.com/luat-hop-tac-xa-2023/chuong-3/muc-1
https://hethongphapluat.com/luat-hop-tac-xa-2023/chuong-3/muc-1
https://accgroup.vn/dieu-kien-de-tro-thanh-thanh-vien-hop-tac-xa
https://vca.org.vn/
https://vneconomy.vn/hoi-nhap-la-dong-luc-chien-luoc-de-viet-nam-vung-buoc-vao-ky-nguyen-moi.htm
https://ofac.treasury.gov/
https://www.fatf-gafi.org/


209S Union · TL03 · Kiến trúc Union nhiều tầng · v2.0

8. Vai trò và lộ trình chuyển giao của 9S Union

8.1 Hai bài học ngược chiều: Wikimedia 2024 và Patagonia 2022

Wikimedia cho thấy mộ t quá  trình chuyển giao có  thể  đổ  vỡ  ngay ở  bướ c cuố i. Từ  năm 2004, cộ ng đồ ng đã  bầu
đượ c hai ghế  trong hộ i đồ ng củ a Quỹ  (Meta-Wiki). Hai mươi năm sau, Hiến chương Phong trào đượ c 73,30%
cá  nhân (1.710/2.333) và  83,78% tổ  chứ c liên kế t (93/111) bỏ  phiếu ủ ng hộ . Dù  vậ y, ngày 8/7/2024 Hộ i đồ ng
củ a Quỹ  quyế t định khô ng phê  chuẩn, và  vì Hiến chương cần đủ  ba đa số  nên nó  khô ng có  hiệu lự c (Meta-Wiki).
Bà i họ c là : nếu pháp nhân trung tâm vẫn giữ quyền phê chuẩn cuối cùng, cộng đồng ủng hộ áp đảo đến
đâu cũng không đủ để chuyển giao.

Patagonia cho thấy mộ t hạ n chế  khá c. Cô ng cụ  tá ch quyền biểu quyế t khỏ i quyền lợ i kinh tế  khó a đượ c sứ
mệnh rấ t hiệu quả . Nhưng quyền định hướ ng quỹ  tín thá c vẫn nằm trong tay gia đình sáng lậ p, nên đó  là  bảo vệ
sứ  mệnh chứ  chưa phả i chuyển giao cho cộ ng đồ ng.

Cá c tiền lệ  thành cô ng đều có  chung mộ t đặ c điểm: tà i sản và  quyền lự c đượ c chuyển hẳn sang mộ t thự c thể  mà
ngườ i khở i xướ ng khô ng kiểm soá t. Chính phủ  Mỹ  chuyển giao giám sá t chứ c năng IANA cho cộ ng đồ ng đa bên
toàn cầu năm 2016 [CXM] (ICANN). Mozilla chuyển từ  doanh nghiệp sang quỹ  phi lợ i nhuậ n năm 2003 [CXM]
(Mozilla). Ngượ c lạ i, trườ ng hợ p Grameen Bank năm 2011 cho thấy mộ t tổ  chứ c gắn quá  chặ t vớ i mộ t cá  nhân
có  thể  trở  thành mụ c tiêu chính trị [CXM] (BBC).

8.2 Bốn giai đoạn chuyển giao với mốc thời gian cứng

Lộ  trình dướ i đây là  đề  xuấ t khung. TL05 sẽ  chi tiế t hó a thành kế  hoạ ch triển khai. Cá c giai đoạ n chuyển giao
này tương ứ ng vớ i giai đoạ n 0–2 củ a lộ  trình trong TL05 (Khở i xướ ng: quý  4/2026 – hế t 2027; Thí điểm:
2028–2029; Liên minh tiên phong: 2030–2032), trong đó  giai đoạ n 3 "Hoàn tấ t chuyển giao" là  điểm kế t thú c
củ a giai đoạ n 2 trong TL05. Thờ i hạ n củ a mỗ i giai đoạ n là  trần cứng: cá c mố c về  số  thành viên có  thể  đẩy
nhanh việ c chuyển giao, nhưng khô ng mố c nào đượ c dù ng làm lý  do để  kéo dà i.

Giai đoạn Thời hạn đề
xuất 9S Union giữ Thành viên nhận Điều kiện hoàn thành

0. Khởi
xướng

Từ quý 4/2026
đến hết 2027

Đa số ghế trong hội
đồng lâm thời của chủ
thể sứ mệnh; tài trợ
nghiên cứu

Tham vấn công khai về hiến
chương; ghế quan sát của đại diện
thành viên đầu tiên

Hiến chương có điều khoản
chuyển giao được thông qua;
chủ thể sứ mệnh được thành
lập; lộ trình được công bố; kiểm
toán độc lập lần đầu

1. Thí
điểm

2028–2029 Tối đa một nửa số ghế
Hội đồng Điều hành;
không có phủ quyết
đối với điều khoản
chuyển giao

Ít nhất một phần ba số ghế do
thành viên bầu; Hội đồng Công
dân lần đầu được bốc thăm; công
nhận các hội đầu tiên (Việt Nam và
một số nước thí điểm)

Bỏ phiếu toàn thể đầu tiên; chỉ
số thành viên hoạt động được
công bố; tỷ trọng tài trợ của 9S
Union giảm

2. Liên
minh tiên
phong

2030–2031 Tối đa một phần năm
số ghế; không có phủ
quyết nào

Đa số ghế do thành viên bầu và do
bốc thăm; Hội nghị các Hội vận
hành

Thương hiệu, tên miền, mã
nguồn và sổ thành viên đã
chuyển sang chủ thể sứ mệnh;
tuân thủ trần phụ thuộc tài
chính

https://meta.wikimedia.org/wiki/History_of_the_Wikimedia_Foundation_Board_of_Trustees
https://meta.wikimedia.org/wiki/Movement_Charter/Ratification/Voting/Results
https://www.icann.org/stewardship
https://www.mozilla.org/en-US/about/history/
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12865519
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Giai đoạn Thời hạn đề
xuất 9S Union giữ Thành viên nhận Điều kiện hoàn thành

3. Hoàn
tất
chuyển
giao

Hoàn tất chậm
nhất
31/12/2032

Không ghế có quyền
biểu quyết, không
quyền đặc biệt

Toàn quyền quản trị 9S Union trở thành một đối tác
T2 bình thường; báo cáo chuyển
giao được kiểm toán độc lập

8.3 Cơ chế ràng buộc để chuyển giao không thể bị đảo ngược

Lờ i hứ a chuyển giao chỉ có  giá  trị khi chính ngườ i hứ a khô ng thể  rú t lạ i. Bản thiế t kế  đề  xuấ t sáu cơ chế  ràng
buộ c.

Thứ  nhấ t, điều khoản hoàng hôn tự động: ghế  và  quyền củ a 9S Union tự  chấm dứ t theo lịch, khô ng cần bấ t
kỳ  cơ quan nào phê  chuẩn thêm. Điều này tránh đượ c tình huố ng Wikimedia. Thứ  hai, điều khoản được bảo
vệ: điều khoản chuyển giao và  khó a tà i sản khô ng thể  bị sử a bằng phiếu củ a 9S Union hay củ a bấ t kỳ  nhó m
thiểu số  nào. Đây là  bà i họ c từ  chỉ trích rằng quyền củ a LTBT tạ i Anthropic có  thể  bị siêu đa số  cổ  đô ng sử a đổ i.
Thứ  ba, thỏa thuận chuyển giao ký trước, có  mộ t bên thứ  ba độ c lậ p (đơn vị kiểm toán hoặ c ủ y thá c viên)
giám sá t và  có  quyền cô ng bố  vi phạ m. Thứ  tư, chuyển tài sản sớm: thương hiệu, tà i sản trí tuệ  và  sổ  thành
viên đượ c đăng ký  dướ i tên chủ  thể  sứ  mệnh ngay từ  giai đoạ n 0–2, khô ng đợ i đến cuố i. Thứ  năm, không phụ
thuộc cá nhân: khô ng có  "ghế  nhà  sáng lậ p" vĩnh viễn, và  khô ng chứ c danh nào gắn vớ i mộ t ngườ i cụ  thể .
Wikimedia từ ng có  "ghế  nhà  sáng lậ p", cò n Hướ ng đạ o bỏ  danh hiệu "Chief Scout of the World" sau khi Baden-
Powell qua đờ i [CXM] (Wikipedia). Thứ  sáu, neo vào văn bản đa bên: về  dà i hạ n, Union nên tìm mộ t văn kiện
đượ c cả  nhà  nướ c lẫn cộ ng đồ ng thừ a nhậ n, chẳng hạ n mộ t nghị quyế t đa bên hoặ c quy chế  tham vấn, giố ng vai
trò  củ a Cô ng ướ c Geneva vớ i Chữ  thậ p đỏ  và  củ a văn kiện WSIS+20 vớ i IGF.

https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Scout_of_the_World
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9. Câu hỏi mở cần nghiên cứu và thử nghiệm
Bản thiế t kế  trên là  mộ t tậ p giả  thuyế t. Bảng dướ i đây liệ t kê  cá c câu hỏ i chưa có  câu trả  lờ i, lý  do mỗ i câu hỏ i
quan trọ ng và  cá ch thử  nghiệm đề  xuấ t. Mỗ i câu hỏ i nên đượ c trả  lờ i bằng thí điểm có  đo lườ ng trướ c khi mở
rộ ng (xem TL05).

Câu hỏi Vì sao quan trọng Cách thử nghiệm đề xuất

Mỗi loại quyền cần mức đảm bảo danh
tính nào là đủ?

Mức quá thấp dẫn đến gian lận; mức quá
cao loại trừ người không có giấy tờ

Thí điểm ba mức tại hai hoặc ba nước; đo
tỷ lệ trùng lặp phát hiện được và tỷ lệ
người bị loại trừ

Làm sao chống trùng lặp xuyên biên
giới mà không tạo cơ sở dữ liệu tập
trung?

Một người có ID ở hai nước có thể có hai
tư cách

Thử nghiệm kỹ thuật bằng chứng không
tiết lộ với hai hệ thống DPI, cùng đối tác
kỹ thuật

Tuổi bắt đầu biểu quyết, và quyền của
trẻ được đại diện ra sao?

Cân bằng giữa nguyên tắc 2 và nguyên tắc
7

Hội đồng Công dân thảo luận chuyên đề;
bỏ phiếu toàn thể

Ngưỡng đa số kép và công thức phiếu
lũy thoái nào cân bằng được nước
đông dân với cộng đồng nhỏ?

Rủi ro bị cho là không công bằng từ cả hai
phía

Mô phỏng trên dữ liệu thành viên thí
điểm; tham vấn các hội

Thảo luận có AI hỗ trợ có được thành
viên coi là chính danh không? Thiên
lệch của mô hình được kiểm soát thế
nào?

AI có thể bị thao túng hoặc thiên lệch Thử nghiệm đối chứng giữa có và không
có AI hòa giải; kiểm toán thiên lệch độc
lập; khảo sát mức độ tin cậy

Phân phối nên là tiền mặt bình đẳng
hay dịch vụ theo nhu cầu, và theo tỷ lệ
nào?

Đây là lựa chọn giá trị cốt lõi theo nguyên
tắc 1 và 5

Thí điểm hai phương án tại các hội khác
nhau; đo tác động bằng phương pháp
đánh giá ngẫu nhiên

Làm sao công bằng giữa thành viên
sớm và thành viên gia nhập muộn?

Thành viên hiện hữu có thể muốn hạn chế
mở rộng để bảo vệ quyền lợi, như Stocksy
từng đóng băng tăng trưởng (Selling
Stock)

Ghi rõ trong hiến chương rằng phần sở
hữu là ngang nhau và không tích lũy theo
thâm niên; theo dõi phản ứng của thành
viên

Đặt chủ thể sứ mệnh ở khu vực tài
phán nào là trung lập và bền vững
nhất?

Ảnh hưởng đến khả năng được chấp
nhận, đi lại và cấm vận

Thẩm định pháp lý so sánh ba đến bốn
khu vực tài phán

Phần sở hữu không chuyển nhượng có
bị coi là chứng khoán ở các nước mục
tiêu không?

Rủi ro pháp lý lớn nhất khi mở rộng Xin ý kiến pháp lý hoặc văn bản không
phản đối (no-action) tại các nước thí điểm

Union hoạt động thế nào ở nơi bị cấm
vận hoặc nơi pháp luật hạn chế hoạt
động xã hội?

Căng thẳng giữa nguyên tắc 1 và yêu cầu
tuân thủ

Xây dựng chính sách "thành viên có, dịch
vụ tài chính chưa"; tham vấn chuyên gia

Con đường nào giúp Union nắm được
phần vốn AI đáng kể?

Đây là điều kiện để phân phối có ý nghĩa
nếu AI thay thế nhiều lao động

Vận động các cam kết thí điểm; nghiên
cứu khả thi về HTX năng lực tính toán và
dữ liệu

Các cộng đồng văn hóa và tôn giáo
muốn tham gia ở mức nào?

Tầng T3 cần vai trò thực chất nhưng
không được phá vỡ trung lập

Đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa; thí
điểm thỏa thuận đồng hành

Chỉ số "thành viên hoạt động" có phản
ánh đúng sự tham gia thực chất
không?

Chỉ số sai dẫn đến tự lừa mình Kiểm định chỉ số bằng khảo sát độc lập;
công bố phương pháp tính

https://www.selling-stock.com/Article/stocksy-united-removes-membership-cap
https://www.selling-stock.com/Article/stocksy-united-removes-membership-cap
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Bản thiế t kế  này sẽ  đượ c cậ p nhậ t sau mỗ i vò ng thí điểm. Phần cố  định duy nhấ t là  nguyên lý  đã  nêu trong
TL01: mỗi con người là một thành viên, và Union thuộc về chính các thành viên. Mọ i thể  chế , quy tắ c và
con số  khá c trong tà i liệu này đều là  cô ng cụ  phụ c vụ  nguyên lý  đó  và  có  thể  đượ c thay đổ i khi bằng chứ ng cho
thấy có  cá ch tố t hơn.
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Phụ lục. Chữ viết tắt

Viết tắt Ý nghĩa

AGI Trí tuệ nhân tạo tổng quát

AIIB Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á

AML/KYC Phòng chống rửa tiền / Định danh khách hàng

BIEN Mạng lưới Thu nhập Cơ bản Toàn cầu

DAO Tổ chức tự trị phi tập trung

DPI Hạ tầng số công

DUNA Hiệp hội phi lợi nhuận phi tập trung không đăng ký pháp nhân (Wyoming, Hoa Kỳ)

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GPFG Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu của Na Uy

HTX Hợp tác xã

ICA Liên minh Hợp tác xã Quốc tế

IFRC Liên đoàn Quốc tế các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ

IGF Diễn đàn Quản trị Internet (LHQ)

IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IOC Ủy ban Olympic Quốc tế

LHQ Liên Hợp Quốc

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

SDG Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ

SSP Các lộ trình kinh tế – xã hội chung (khung kịch bản của IPCC)

UBI Thu nhập cơ bản phổ quát

VCA Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

WBG Nhóm Ngân hàng Thế giới

WOSM Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới

WOCCU Hội đồng Liên hiệp Tín dụng Thế giới
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